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BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp


A. Trụ sở chính.
I. Ngành, nghề:  ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính.
	Bộ
	400

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	15

	3 
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	15

	4 
	Loa di động
	Chiếc
	2

	5 
	Máy ghi âm
	Chiếc
	4

	6 
	Máy cassette
	Chiếc
	12

	7 
	La bàn
	Chiếc
	20

	8 
	Đèn pin
	Chiếc
	20

	9 
	Bút chỉ laser
	Chiếc
	20

	10 
	Đèn hiệu
	Chiếc
	20

	11 
	Cờ hiệu
	Chiếc
	20

	12 
	Còi 
	Chiếc
	20


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Đại học Giáo dục chính trị
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	- Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Đại học Luật học
	SP Bậc 2
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	4. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	5. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	6. 
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sỹ Tin học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	7. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	8. 
	Lê Quý Hưng Quốc
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TC nghề, CĐ nghề
	Kỹ năng nghề 3/7
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)

	9. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)

	10. 
	
	
	
	
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)

	11. 
	
	
	
	
	Mạng máy tính căn bản
	3(2,1,5)

	12. 
	
	
	
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)

	13. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TC nghề, CĐ nghề
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2(1,1,3)

	14. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật SEO Web
	3(2,1,5)

	15. 
	
	
	
	
	Xử lý âm thanh 
	2(1,1,3)

	16. 
	
	
	
	
	Kỹ xảo video
	2(1,1,3)

	17. 
	Huỳnh Thị Minh Ly
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Quay phim – Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)

	18. 
	
	
	
	
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	3(2,1,5)

	19. 
	
	
	
	
	Thiết kế sự kiện
	4(3,1,7)

	20. 
	
	
	
	
	Công nghệ Multimedia
	4(3,1,7)

	21. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	- Thạc sỹ Kỹ thuật Điện

- Đại học Công nghệ thông tin
	SP Bậc 2
	Kỹ năng nghề 3/7
	Đồ họa chuyển động KTS
	2(1,1,3)

	22. 
	
	
	
	
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)

	23. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	24. 
	Huỳnh Thị Diệu Lý
	Đại học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất (*)
	60

	25. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	75

	26. 
	Lâm Thanh Hùng
	Thạc sỹ Khoa học máy tính

	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ

	
	Lập trình web 
	75

	1. 
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành
	45

	2. 
	
	
	
	
	Đồ án cơ sở ngành
	45

	27. 
	
	
	
	
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
	60

	28. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim.
	60

	29. 
	Phan Thị Phương Trang
	Thạc sỹ Khoa học máy tính

	Nghiệp vụ sư phạm

	
	Thiết kế web
	90

	30. 
	
	
	
	
	Thiết kế quảng cáo 
	75

	31. 
	
	
	
	
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D 
	75

	32. 
	
	
	
	
	Hoạt diễn 2D, 3D
	45


 (có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
II. Ngành, nghề:  TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	400

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	15

	3 
	Bảng di động
	Chiếc
	 2



	4 
	Tủ mạng
	Chiếc
	2

	5 
	Dụng cụ kiểm tra cáp mạng
	Bộ
	19

	6 
	Dụng cụ kiểm tra cáp mạng âm tường
	Bộ
	19

	7 
	Kìm bấm cáp mạng
	Chiếc
	19

	8 
	Kìm nhấn cáp mạng
	Chiếc
	19

	9 
	Bộ dụng cụ cầm tay 
	Bộ
	9

	10 
	Máy server
	Bộ
	1

	11 
	Máy in
	Bộ
	2

	12 
	Router
	Chiếc
	9

	13 
	Switch
	Chiếc
	9

	14 
	Modem ADSL
	Chiếc
	9

	15 
	Hệ thống lưu trữ
	Bộ
	1

	16 
	Bộ phát không dây (Access Point)
	Chiếc
	6

	17 
	Webcam
	Chiếc
	2

	18 
	Cáp mạng
	Mét
	200

	19 
	Giắc cắm (Connector)
	Chiếc
	114

	20 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	10 

	21 
	Cầu nối dây mạng
	Chiếc
	7

	22 
	Dụng cụ kết nối mạng 3G
	Chiếc
	1

	23 
	Vỏ máy (case)
	Chiếc
	40

	24 
	Bộ nguồn (Power)
	Chiếc
	40

	25 
	Bộ xử lý trung tâm (CPU)
	Chiếc
	40

	26 
	Card màn hình (VGA card)
	Chiếc
	40

	27 
	Bo mạch chính (Mainboard)
	Chiếc
	40

	28 
	Card mạng (NIC)
	Chiếc
	40

	29 
	Card mạng không dây 
	Chiếc
	 40

	30 
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	38

	31 
	Ổ đĩa cứng
	Chiếc
	19

	32 
	Ổ đĩa cứng 
	Chiếc
	5

	33 
	Màn hình máy vi tính
	Chiếc
	50

	34 
	Bàn phím
	Chiếc
	50

	35 
	Chuột (Mouse)
	Chiếc
	50

	36 
	Cân bằng tải (Load Balancing Router)
	Chiếc
	6

	37 
	Patch Panel
	Chiếc
	6

	38 
	Bộ chuyển tiếp Repeater
	Chiếc
	1

	39 
	Switch Layer 3
	Chiếc
	3

	40 
	Thiết bị Firewall
	Chiếc
	6 

	41 
	Phần mềm khôi phục và chẩn đoán lỗi
	Bộ
	1

	42 
	Vòng đeo tay khử tĩnh điện
	Chiếc
	 19

	43 
	Dụng cụ chống sét 
	Chiếc
	 1

	44 
	AccessPoint Outdoor
	Chiếc
	6

	45 
	Antenna
	Chiếc
	6

	46 
	Cáp serial (CAB-SS-V35FC)
	Sợi
	9

	47 
	Cáp serial (CAB-SS-V35MT)
	Sợi
	9

	48 
	Cáp kết nối cổng console
	Sợi
	9

	49 
	Hệ điều hành Windows
	Bộ
	1

	50 
	Hệ điều hành Windows Server
	Bộ
	1

	51 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	1

	52 
	Phần mềm Matlab
	Bộ
	1

	53 
	Hợp ngữ Assembly
	Bộ
	1

	54 
	Phần mềm lập trình Pascal 
	Bộ
	1

	55 
	Phần mềm diệt virus máy tính
	Bộ
	1

	56 
	Hệ quản trị cở sở dữ liệu SQL Server
	Bộ
	1

	57 
	Phần mềm lập trình trực quan
	Bộ
	1

	58 
	Hệ quản trị cở sở dữ liệu Microsoft Access
	Bộ
	1

	59 
	Phần mềm quản lý dự án
	Bộ
	1

	60 
	Phần mềm lập trình C
	Bộ
	1

	61 
	Phần mềm quản trị WebServer
	Bộ
	1

	62 
	Trình duyệt web
	Bộ
	1

	63 
	Phần mềm ISA server
	Bộ
	19

	64 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19

	65 
	Phần mềm quản trị Mail Server
	Bộ
	1

	66 
	Phần mềm Chat
	Bộ
	1

	67 
	Phần mềm hỗ trợ trình chiếu
	Bộ
	1

	68 
	Phần mềm mô phỏng
	Bộ
	1

	69 
	Phần mềm Microsoft Paint
	Bộ
	1

	70 
	Phần mềm Microsoft Visio
	Bộ
	1

	71 
	Phần mềm phân tích hệ thống
	Bộ
	1

	72 
	Phần mềm phát triển ứng dụng Web
	Bộ
	1

	73 
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1

	74 
	Phần mềm soạn thảo văn bản
	Bộ
	1

	75 
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	1


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	2. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Hoàng Thị Trang
	Thạc sỹ Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)

	2. 
	Trần Thị Ngọc Dung
	· Thạc sỹ Luật Kinh tế
· Đại học Luật học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2(2,0,4)

	3. 
	Hồ Ngọc Chi
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TC nghề, CĐ nghề
	
	Tin học
	4(1,3,4)

	4. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)

	5. 
	Phạm Thị Lê Chi
	Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)

	6. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)

	7. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)

	8. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)

	9. 
	
	
	
	
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)

	10. 
	
	
	
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)

	11. 
	
	
	
	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)

	12. 
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy trình độ TCN, CĐN
	Kỹ năng nghề 3/7
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)

	13. 
	
	
	
	
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)

	14. 
	
	
	
	
	Ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử
	4(2,2,5)

	15. 
	
	
	
	
	Thiết kế mạng
	3(2,1,5)

	16. 
	Huỳnh Quốc Dũng
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy trình độ TCN, CĐN
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)

	33. 
	
	
	
	
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)

	34. 
	
	
	
	
	Điện toán đám mây
	4(2,2,5)

	35. 
	
	
	
	
	Công nghệ ảo hóa
	2(1,1,3)

	17. 
	Trương Hữu Lộc
	Đại học Công nghệ thông tin
	SP dạy nghề trình độ TC, CĐ
	
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)

	36. 
	
	
	
	
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)

	37. 
	
	
	
	
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)

	38. 
	
	
	
	
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	18. 
	Huỳnh Quốc Dũng
	Đại học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất (*)
	60

	19. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	75

	20. 
	Trần Quang Bình
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Lập trình truyền thông
	45

	21. 
	
	
	
	
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	60

	22. 
	
	
	
	
	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
	75

	23. 
	Nguyễn Gia Đặng Quang
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV TCN, CĐN
	
	Công nghệ Internet of Things
	60

	39. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	75

	40. 
	
	
	
	
	Đồ án kết nối mạng
	45

	41. 
	
	
	
	
	Đồ án quản trị mạng
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
III. Ngành, nghề:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



       CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Phòng Thực tập PLC
	 
	 

	1
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	34

	2
	Bộ thực hành PLC S7-1200 TPA 71200
	Bộ
	8

	3
	Module Profinet mở rộng TPA 30024
	Cái
	6

	4
	Máy vi tính 
	Bộ
	10

	5
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Bộ
	1

	6
	Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước thải T2010-N11
	Cái
	1

	7
	Cây hút chì
	Cái
	10

	8
	Động cơ 
	Cái
	2

	9
	Đồng hồ đo 
	Cái
	11

	10
	Kềm các loại
	Cái
	18

	11
	Máy khoan bàn
	Cái
	1

	12
	Máy nén khí 
	Cái
	2

	13
	Mixer 
	Cái
	1

	 
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	 
	 

	14
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	20

	15
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	12

	16
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102
	Cái
	2

	17
	Đồng hồ vạn năng hiển thị số, tần số 10MHz
	Bộ
	1

	18
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền thông
 ASK, FSK, PSK- Model: SO4204-9L (Đức)
	Bộ
	1

	19
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền thông
 PAM/PCM - Model: SO4204-9J (Đức)
	Bộ
	1

	20
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền thông
 PTM - Model: SO4204-9K (Đức)
	Bộ
	1

	21
	Dụng cụ biến điệu, giải biến AM/FM - Model: SO4204-9M (Đức)
	Bộ
	1

	22
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	23
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	24
	Máy vi tính 
	Bộ
	14

	25
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	26
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	27
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	28
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	29
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Bộ
	2

	30
	Mô hình lựa chọn sản phẩm theo kích thước
	Bộ
	6

	31
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	32
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2

	33
	Mô hình tủ bù đa cấp
 cho lưới phân phối hạ thế - Mã số 09T - TN21
	Cái
	1

	34
	Ampe kềm
	Cái
	2

	35
	Bộ Cle
	Cái
	1

	36
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	2

	37
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	4

	38
	Bộ nạp accu 20A
	Cái
	1

	39
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	1

	40
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	41
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	13

	42
	Đồng hồ đo điện trở đất Digital
	Cái
	1

	43
	Đồng hồ VOM
	Cái
	70

	44
	Kềm các loại
	Cái
	88

	45
	Khoan bàn 1m
	Cái
	1

	46
	Khoan bàn 8T
	Cái
	2

	47
	Khoan cầm tay Bosch
	Cái
	1

	48
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	49
	Máy khoan điện 2 chiều
	Cái
	1

	50
	Máy nén khí 
	Cái
	9

	51
	Súng hút chì
	Cây
	5

	52
	Switch 8 port 10/100Mbhz
	Cái
	1

	53
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	54
	Thước cặp
	Cái
	7

	55
	Thực tập khí nén 
	Cái
	2

	 
	Phòng Thực tập cung cấp điện
	 
	 

	56
	Tủ cung cấp có BV
	Cái
	2

	57
	Tủ điện dùng để thực tập cung cấp điện 
	Bộ
	4

	 
	Phòng thí nghiệm máy điện
	 
	 

	58
	Máy dập khuôn ( loại nhỏ)
	Cái
	1

	59
	Mô hình thang máy
	Cái
	3

	60
	Mô hình đóng nút chai tự động
	Cái
	2

	61
	Tay máy 
	Cái
	1

	62
	Bảng nhôm thực tập khí nén 
	Cái
	1

	63
	Bảng thí nghiệm viễn thông 
	Bảng
	120

	64
	Bộ nạp EPROM
	Cái
	5

	65
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	1

	66
	Bộ thí nghiệm VXL 8952 (có nạp chương trình)
	Bộ
	3

	67
	Kít nạp EPROM
	Cái
	1

	68
	Kít nạp vi xử lý
	Cái
	2

	69
	Kít thực hành nạp và chạy chương trình họ VĐK
	Cái
	1

	70
	Kít điều khiển các máy bằng điện tử - 1 bài tập EEC476
	Bộ
	1

	71
	Mô hình điều khiển thiết bị điện trong khách sạn
	Cái
	2

	72
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	73
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	2

	74
	Máy hiện sóng 25Mhz
	Cái
	5

	75
	Máy phát âm tần GF-596 (L12)
	Cái
	6

	 
	Phòng Thực tập điện khí nén
	 
	 

	76
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	14

	77
	Máy vi tính 
	Bộ
	2

	78
	Ampere kềm dạng kim 2608 Kyoritsu
	Cái
	1

	79
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	1

	80
	Đầu ghi DVD External ASUS (Taiwan)
	Cái
	1

	81
	Máy nén khí 
	Cái
	5

	 
	Phòng Thực tập Điện tử máy tính
	 
	 

	82
	Máy vi tính 
	Bộ
	43

	83
	Tivi màu LCD Toshiba 42" - A3000E
	Cái
	1

	84
	Đồng hồ VOM kim
	Cái
	4

	85
	Kềm  các loại
	Cái
	29

	86
	Máy nén khí loại 6kg 3/4HP (Taiwan)
	Cái
	1

	 
	Phòng Thực tập điện máy CNC
	 
	 

	87
	Hệ thống khí nén:
 Máy nén khí Puma 3HP + Máy sấy khí Lode star 5HP
	Bộ
	1

	88
	Máy nạp EPROM LABTOOL 148C (Nhật)
	Cái
	1

	89
	Máy tiện dạy học có tích hợp bộ mạch điện tìm lỗi, điều khiển bằng hệ Fanuc Oi Mate - hãng MTS
	Bộ
	1

	90
	Máy vi tính 
	Bộ
	4

	91
	Phần cơ khí máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC
	Bộ
	1

	92
	Tủ điều khiển máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC
	Bộ
	1

	93
	Ổn áp 30KVA-380V - Chenshin
	Cái
	1

	94
	Bộ chìa khóa 8 - 24 mm
	Cây
	9

	95
	Bộ cle vòng miệng (8 - 24)
	Cây
	28

	96
	Đồng hồ đo Vom dạng số CD800 Sanwa 
	Cái
	1

	97
	Đồng hồ so cấp chính xác 1/1000 Mitutoyo
	Cái
	1

	98
	HDD Box 525
	Cái
	1

	99
	Khoan bàn 8T (Taiwan)
	Cái
	1

	100
	Lục giác (hệ MT) King Tony
	Bộ
	2

	101
	Máy cắt sắt Makita (Japan)
	Cái
	1

	102
	Máy hàn điện 220V/200A
	Cái
	1

	103
	Máy khoan bàn 13 ly Professional (ĐL)
	Cái
	1

	104
	Máy mài cầm tay
	Cái
	1

	105
	Thước cặp điện tử 1.5T
	Cái
	2

	 
	Phòng Thực tập đo lường cảm biến
	 
	 

	106
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	9

	107
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	2

	108
	Ampe kềm
	Cái
	2

	109
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	8

	110
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	2

	111
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	112
	Bộ hàn chíp
	Bộ
	1

	113
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	1

	114
	Bộ kiểm tra mức OMRON 
	Cái
	6

	115
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	4

	116
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	1

	117
	Cảm biến nhiệt độ OMRON 
	Cái
	8

	118
	Cây hút chì
	Cây
	10

	119
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	16

	120
	Đồng hồ VOM
	Cái
	63

	121
	Kềm các loại
	Cái
	26

	122
	Khoan bàn 8T
	Cái
	1

	123
	Khoan bàn nhỏ 3 tấc
	Cái
	1

	124
	Kít nạp EPROM
	Cái
	2

	125
	Kít thực tập vi xử lý
	Cái
	2

	126
	Màn hình cảm biến
	Cái
	2

	127
	Máy khoan điện 2 chiều
	Cái
	1

	128
	Máy mài tay Bosch
	Cái
	1

	129
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	130
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	131
	Máy phát tần số
	Cái
	1

	132
	Mixer 
	Cái
	1

	133
	Ocsilloscope PS251
	Cái
	2

	134
	Panme điện tử
	Cái
	1

	135
	Súng hút chì
	Cây
	10

	 
	Phòng thực tập kỹ thuật xung số
	 
	 

	136
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2

	137
	Máy vi tính 
	Bộ
	17

	138
	Thí nghiệm PLC OMRON -C200
	Bộ
	4

	139
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số
	Bộ
	60

	140
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	20

	141
	Đồng hồ đo MΩ
	Cái
	1

	142
	Đồng hồ VOM kim
	Cái
	2

	143
	Màn hình cảm ứng
	Bộ
	1

	144
	Máy khoan Makita
	Cái
	1

	145
	Tủ giao tiếp kỹ thuật số PLC và VĐK
	Bộ
	1

	146
	Tủ điều khiển
	Cái
	5

	 
	Phòng thực tập tự động hóa
	 
	 

	147
	Bàn lắp đặt hệ thống ( ST 7200 -3T )
	Bộ
	5

	148
	Bộ nguồn 3pha cho hệ thống Unitrain -I (SO4203 -2D)
	Bộ
	7

	149
	Các ống dẫn và bộ phụ kiện cho hệ cơ điện tử (LM9670 )
	Bộ
	1

	150
	Máy nén khí chống ồn dưới 45db(SE2902 -9L)
	Bộ
	1

	151
	Máy vi tính 
	Bộ
	22

	152
	Mô hình Inverter T2010-TN12
	Bộ
	1

	153
	Trạm băng chuyền hoạt động bằng động cơ AC 
	Bộ
	2

	154
	Trạm băng chuyền hoạt động bằng động cơ DC 
	Bộ
	2

	155
	Trạm kiểm tra 
	Bộ
	2

	156
	Trạm lắp ráp 
	Bộ
	2

	157
	Trạm lưu kho 
	Bộ
	2

	158
	Trạm sắp xếp (phân loại) 
	Bộ
	2

	159
	Trạm tháo gắp phôi dùng robot 
	Bộ
	2

	160
	Trạm vận chuyển 
	Bộ
	2

	161
	Trạm xử lý 
	Bộ
	2

	162
	Ampe kềm
	Cái
	1

	163
	Cây hút chì 
	Cái
	10

	164
	Đồng hồ VOM
	Cái
	35

	165
	Máy nén khí loại 6kg 3/4HP (Taiwan)
	Cái
	1

	 
	Phòng Thực tập Vi xử lý
	 
	 

	166
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển
	Bộ
	2

	167
	Máy vi tính
	Bộ
	14

	168
	Bảng giao tiếp bằng chữ màu
	Cái
	2

	169
	Bảng giao tiếp đèn công suất
	Cái
	2

	170
	Bảng giao tiếp đèn giao thông
	Cái
	2

	171
	Bảng giao tiếp rolay thời gian
	Cái
	2

	172
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	4

	173
	Bộ thí nghiệm VXL (có nạp chương trình)
	Bộ
	2

	174
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 ( có nạp chương trình)
	Bộ
	25

	175
	Bộ thí nghiệm VXL 8952
	Bộ
	54

	176
	Bộ thí nghiệm VXL kít Z80
	Bộ
	10

	177
	Mô hình giao tiếp bảng chữ màu
	Cái
	2

	178
	Mô hình mạch điều khiển bảng chữ màu 
	Bộ
	1

	179
	Mô hình mạch điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	3

	180
	Mô hình mạch giao tiếp công suất
	Cái
	3

	181
	Mô hình mạch rơle thời gian
	Bộ
	2

	182
	Kít nạp EPROM
	Cái
	6

	183
	Kít thực tập vi xử lý
	Cái
	6

	 
	Phòng SCHNEIDER - Dự án
	 
	 

	184
	Hộp điện dân dụng 
	Bộ
	3

	185
	Hộp điện nối đất
	Bộ
	3

	186
	Bộ khởi động động cơ - cơ bản
	Bộ
	12

	187
	Máy chiết nước chạy bằng năng lượng mặt trời
	Bộ
	2

	188
	Máy năng lượng mặt trời
	Bộ
	2

	189
	Máy năng lượng mặt trời không kết nối lưới - cấu trúc quang điện
	Bộ
	2

	190
	Mô hình máy phay CNC
	Cái
	1

	191
	Bộ khởi động
	Bộ
	4

	192
	Máy năng lượng mặt trời - cấu trúc quang điện
	Bộ
	2

	193
	Hệ thống tự động M241 PLC PACK với màn hình và ổ đĩa
	Bộ
	1

	194
	Bảng điều khiển M340 với HDMI STU
	Bộ
	2

	195
	Phần nâng hạ
	Bộ
	1

	196
	Nâng phần điều khiển bằng TWIDO
	Bộ
	1

	197
	Tủ điều khiển máy phay CNC dùng bộ SZGH1000MDB
	Bộ
	1

	198
	Xử lý bề mặt hoạt động
	Bộ
	1

	199
	Bộ phận điều khiển bề mặt M340
	Bộ
	1

	200
	Bộ khởi động động cơ Tesys
	Bộ
	4

	 
	Phòng Thực tập đo lường mạch điện 1
	 
	 

	201
	Bàn thí nghiệm TA-10 (Việt Nam)
	Cái
	6

	202
	Bộ thực tập - thí nghiệm mạch điện một chiều EM-600-DC (VN)
	Bộ
	8

	203
	Bộ thực tập - thí nghiệm
 mạch điện xoay chiều 1 pha EM-600-1P (Việt Nam)
	Bộ
	8

	204
	Bộ thực tập - thí nghiệm
 mạch điện xoay chiều 3 pha EM-600-3P (Việt Nam)
	Bộ
	8

	205
	Osilocope 
	Cái
	4

	206
	Ampere kềm 
	Cái
	20

	207
	Đồng hồ đo áp AC 300V
	Cái
	60

	208
	Đồng hồ đo áp DC 30V
	Cái
	60

	209
	Đồng hồ đo dòng AC 10-30A
	Cái
	62

	210
	Đồng hồ đo tần số
	Cái
	2

	211
	Đồng hồ đo Vom 
	Cái
	49

	212
	Đồng hồ MegaOhm 
	Cái
	5

	213
	Đồng hồ xác định thứ tự pha Kyoritsu 8035
	Cái
	3

	214
	Mạch đo gián tiếp LC
	Cái
	1

	215
	Máy phát sóng âm tần Pintek FG-32 (Đài Loan)
	Cái
	2

	216
	Mô hình dàn trải mạch chỉnh lưu 
	Cái
	3

	217
	Mô hình khởi động sao tam giác
	Cái
	1

	218
	Mô hình mạch điều khiển dùng khởi động từ
	Cái
	12

	 
	Phòng Thực tập đo lường mạch điện 2
	 
	 

	219
	Bàn thí nghiệm TA-10 (Việt Nam)
	Cái
	6

	220
	Động cơ AC 1 pha
	Bộ 
	1

	221
	Động cơ AC 3 pha
	Bộ 
	1

	222
	Động cơ AC 3 pha 300W  gồm:
 - 1 bộ thiết bị panel thí nghiệm cho máy điện 3 pha -300W
 - 1 bộ thiết bị máy điện lắc 300W
 - 1 bộ máy điện 3 pha-300W
	Bộ 
	1

	223
	Động cơ DC
	Bộ 
	1

	224
	Động cơ DC gồm: - 1 bộ máy điện DC quấn dây nối tiếp + 1 bộ thiết bị thí nghiệm cho máy điện DC 300W)
	Bộ 
	1

	225
	Thiết bị máy điện TG 2
	Bộ 
	1

	226
	Thiết bị phụ trợ cho thí nghiệm máy điện công nghiệp
	Bộ 
	1

	227
	Công tơ điện 3 pha 220V
	Cái
	15

	228
	Động cơ KĐB 3 đầu ra - 1 pha
	Cái
	3

	229
	Đồng hồ cos đa năng 307
	Cái
	5

	230
	Đồng hồ đo điện trở đất 
	Cái
	4

	231
	Đồng hồ đo tốc độ quay động cơ dạng số Kyoritsu 5601(TQ)
	Cái
	3

	232
	Kềm các loại
	Cái
	20

	233
	Mô hình cắt động cơ điện 3 pha (sống)
	Cái
	4

	234
	Mô hình cắt máy động cơ 1 pha 
	Cái
	4

	235
	Mô hình cắt máy động cơ 3 pha (chết)
	Cái
	3

	236
	Mô hình cắt máy phát điện 1 pha (chết)
	Cái
	4

	237
	Mô hình động cơ điện
	Cái
	1

	238
	Thiết bị dòng điện 3 pha TG 1.2
	Bộ 
	1

	 
	Phòng Thực tập Điện cơ bản 1
	 
	 

	239
	Đồng hồ đo Megaohm dạng số Kyoritsu
	Cái
	1

	240
	Hệ thống truyền động động cơ  KĐB 3 pha
	Bộ
	2

	241
	Hệ thống truyền động động cơ DC
	Bộ
	2

	242
	Hệ thống truyền động máy phát xoay chiều
	Bộ
	2

	243
	Ampere kềm dạng số 2017 Kyoritsu
	Cái
	1

	244
	Búa sắt dạng trung
	Cái
	15

	245
	Đồng hồ ampe kềm (kim) 2608
	Cái
	5

	246
	Đồng hồ đo hệ số công suất OS
	Cái
	2

	247
	Đồng hồ đo Vom 
	Cái
	30

	248
	Đồng hồ đo điện trở đất
	Cái
	24

	249
	Đồng hồ đo Megaomh (kim) 3005
	Cái
	2

	250
	Kềm các loại
	Cái
	194

	251
	Máy nổ Honda
	Cái
	1

	252
	Tuocnovit (CL)
	Cái
	165

	253
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	3

	 
	Phòng Thực tập Điện cơ bản 2
	 
	 

	254
	Đồng hồ đo Megaohm dạng số Kyoritsu
	Cái
	1

	255
	Ampere kềm
	Cái
	2

	256
	Đồng hồ điện năng
	Cái
	3

	257
	Đồng hồ đo ampe 5001
	Cái
	3

	258
	Đồng hồ đo điện trở đất
	Cái
	2

	259
	Đồng hồ đo Vom 
	Cái
	10

	260
	Đồng hồ đo điện trở đất 
	Cái
	9

	261
	Đồng hồ đo Megaomh (kim) 3005
	Cái
	2

	262
	Kềm các loại
	Cái
	64

	263
	Thang nhôm 
	Cái
	5

	264
	Tuocnovit (CL)
	Cái
	66

	265
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	1

	 
	Phòng Thực tập máy điện 1
	 
	 

	266
	Bàn thí nghiệm động cơ điện
	Cái
	1

	267
	Bàn thí nghiệm MBA 3pha
	Cái
	1

	268
	Bộ xác định thứ tự
	Cái
	1

	269
	Tay máy
	Cái
	5

	270
	Bàn nguội
	Cái
	1

	271
	Bàn quấn dây hiển thị số
	Cái
	10

	272
	Bộ xác định thứ tự pha
	Bộ
	4

	273
	Cảo bạc đạn
	Cái
	2

	274
	Cle 8-22
	Bộ
	4

	275
	Động cơ 3 pha - 1.5KW
	Cái
	12

	276
	Động cơ điện 3 pha
	Cái
	23

	277
	Động cơ không đồng bộ 1 pha
	Cái
	10

	278
	Đồng hồ Ampe kềm (kim) 2608
	Cái
	5

	279
	Đồng hồ đo MΩ Kyoritsu
	Cái
	2

	280
	Đồng hồ đo tốc độ động cơ
	Cái
	1

	281
	Đồng hồ VOM 360
	Cái
	6

	282
	Đồng hồ đo Megaomh (kim) 3005
	Cái
	5

	283
	Etô khoan bàn
	Cái
	1

	284
	Kềm các loại
	Cái
	18

	285
	Máy mài 2 đá Sansin (để bàn) 1/2 HP
	Cái
	1

	286
	Mỏ lết 12" 300mm Asaki
	Cái
	4

	287
	Panme 
	Cái
	5

	288
	Tuocnovit (CL)
	Cái
	22

	289
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	1

	 
	Phòng Thực tập máy điện 2
	 
	 

	290
	Bàn thí nghiệm động cơ điện
	Cái
	2

	291
	Bàn thí nghiệm MBA 3pha
	Cái
	2

	292
	Bàn nguội
	Cái
	4

	293
	Bàn quấn dây hiện số
	Cái
	30

	294
	Bộ xác định thứ tự pha
	Bộ
	6

	295
	Búa cao su
	Cái
	35

	296
	Búa sắt dạng trung
	Cái
	7

	297
	Cảo 3 chấu
	Cái
	3

	298
	Cle (CL)
	Cái
	5

	299
	Cle 8-22
	Bộ
	6

	300
	Động cơ 1 pha 1/2HP
	Cái
	30

	301
	Động cơ DC (CL)
	Cái
	10

	302
	Động cơ điện 1 pha
	Cái
	10

	303
	Đồng hồ Ampe kềm (kim) 2608
	Cái
	5

	304
	Đồng hồ đo MΩ Kyoritsu
	Cái
	2

	305
	Đồng hồ đo tốc độ động cơ
	Cái
	3

	306
	Đồng hồ VOM 360
	Cái
	5

	307
	Đồng hồ đo Megaomh (kim) 3005
	Cái
	5

	308
	Etô khoan bàn
	Cái
	1

	309
	Kềm các loại
	Cái
	26

	310
	Kéo cắt điện cầm tay
	Cái
	1

	311
	Khung cưa tay (cưa sắt)
	Cái
	2

	312
	Máy khoan bàn 2M112
	Cái
	2

	313
	Máy mài 2 đá Sansin (để bàn) 1/2 HP
	Cái
	1

	314
	Mỏ lết 12" 300mm Asaki
	Cái
	6

	315
	Panme 
	Cái
	8

	316
	Tuocnovit (CL)
	Cái
	22

	317
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	2

	 
	Phòng Scada 1
	 
	 

	318
	Bàn thí nghiệm CITA BHV-01 1200X850X800
	Cái
	6

	319
	Bộ cơ cấu chấp hành 1, ACT-BOARD-FA1
	Bộ
	3

	320
	Bộ cơ cấu chấp hành 2, ACT-STATION-FA1
	Bộ
	1

	321
	Bộ đào tạo Scanda quy mô tích hợp cỡ lớn, QPLC-TRN-KIT
	Bộ
	1

	322
	Bộ đào tạo Scanda quy mô tích hợp cỡ nhỏ, FX3U-GT-TRN-KIT
	Bộ
	5

	323
	Máy vi tính để bàn core I5 KTS-I5-3470
	Bộ
	14

	324
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Bộ
	1

	325
	Ampe kềm
	Cái
	1

	326
	Bộ hàn chíp
	Bộ
	1

	327
	Cây hút chì
	Cây
	10

	328
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	15

	329
	Đồng hồ VOM 
	Cái
	27

	330
	Kềm các loại
	Cái
	29

	331
	Màn hình cảm biến
	Cái
	2

	332
	Máy khoan bàn
	Cái
	1

	333
	Máy khoan điện 2 chiều
	Cái
	1

	334
	Máy mài tay Bosch
	Cái
	1

	335
	Máy nén khí
	Cái
	5

	336
	Máy phát tần số
	Cái
	1

	337
	Panme điện tử
	Cái
	1

	338
	Súng hút chì
	Cây
	10

	339
	Thước cặp
	Cái
	1

	340
	Tivi màn hình phẳng 25" Sony -SW25
	Cái
	1

	 
	Phòng Scada 2
	 
	 

	341
	Bàn thí nghiệm CITA BHV-01 1200X850X800
	Cái
	6

	342
	Bộ cơ cấu chấp hành 1, ACT-BOARD-FA1
	Bộ
	3

	343
	Bộ cơ cấu chấp hành 2, ACT-STATION-FA1
	Bộ
	1

	344
	Bộ đào tạo Scanda quy mô tích hợp cỡ lớn, QPLC-TRN-KIT
	Bộ
	1

	345
	Bộ đào tạo Scanda quy mô tích hợp cỡ nhỏ, FX3U-GT-TRN-KIT
	Bộ
	5

	346
	Máy vi tính để bàn core I5 KTS-I5-3470
	Bộ
	15

	347
	Mô hình đóng nắp hộp tự động (mã số T2010-N13)
	Bộ
	1

	348
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Bộ
	2

	349
	Phần mềm MCWorks 64 Mitsubishi SW1DND-MCWDV-ET500
	PM
	1

	350
	Phần mềm GXWorks và GTWorks Mitsubishi SW4D5C-QSET-E Mitsubishi SW2D5C-GTWK2-E
	PM
	1

	351
	Ampe kềm
	Cái
	1

	352
	Bộ Cle
	Cái
	1

	353
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	1

	354
	Bộ thí nghiệm cảm biến (CB quang + tiệm cận) 
	Bộ
	1

	355
	Cây hút chì
	Cây
	8

	356
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	15

	357
	Đồng hồ VOM 
	Cái
	18

	358
	Kềm các loại
	Cây
	25

	359
	Màn hình cảm biến
	Cái
	1

	360
	Máy khoan Proskit - PK
	Bộ
	1

	361
	Máy nén khí 
	Cái
	5

	362
	Súng hút chì
	Cây
	10

	363
	Thước cặp
	Cái
	2

	364
	Tuocnovit 
	Cái
	40

	 
	Phòng thực tập điện tử công nghiệp 
	 
	 

	365
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1

	366
	Bộ thí nghiệm điều khiển động cơ servơ
	Bộ
	1

	367
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1

	368
	Máy tiện CNC loại để bàn Concepr Turn - hãng EMCO CT55
	Bộ
	1

	369
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5” ACER
	Bộ
	16

	370
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	3

	371
	Bảng quang báo sử dụng 9822
	Cái
	1

	372
	Biến tần 3 pha - 1 HP
	Bộ
	2

	373
	Kềm các loại
	Cái
	12

	374
	Khoan bàn 8T (Taiwan)
	Cái
	1

	375
	Khoan tay Bosch - GSB 10RE (Malaysia)
	Cái
	1

	376
	Máy khoan bàn 13 ly Professional (ĐL)
	Cái
	1

	377
	Máy mài 2 đá Sansin (để bàn) 1/2 HP
	Cái
	1

	378
	Máy hút bụi National MC4960-1500W/220V
	Cái
	1

	379
	Mô hình cánh tay hoạt động được AMR-5RC 
+ chương trình AMR- 5RC và tài liệu
	Bộ
	1

	380
	Tivi màu Sony 25" XA-25 M80A
	Cái
	1

	381
	Tuocnovit pake
	Cái
	18

	382
	Tủ điều khiển máy tiện CNC (Mã số ĐT 2015 - TN01)
	Cái
	1

	383
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	3

	 
	Phòng thực tập điện tử công suất 
	 
	 

	384
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1

	385
	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia gồm:
 1) 17 Vali bài KT điện 1: Công nghệ DC (Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
 2) 17 Vali bài KT điện 2: Công nghệ AC (Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
 3) 17 Vali bài KT điện tử 1: Các thành phần bán dẫn (Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
 4) 17 Vali bài KT điện tử 2: Dao động đa hài transitor (Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
 5) 17 Vali bài KT điện tử 3: Khuếch đại  transitor (Mỗi vali có 3 bo + 1 đĩa)
 6) 17 hệ thống bảng cắm Unitrain-I với hộp cáp nối (140 cáp)
 7) 17 phần mềm Unitrain-I TINA phiên bản cho sinh viên (12 ngôn ngữ)
	Bộ
	1

	386
	Bộ giao tiếp phòng Multimedia  gồm (dùng cho 17 bộ):
 1) 17 bộ giao tiếp. Linh kiện kèm theo: + 17 đĩa CD cài đặt  + 17 bộ cáp máy tính
 ( hoặc giao tiếp)  + 17 bộ nguồn  + 17 dây nguồn   + Tài liệu
 2) 34 bộ thí nghiệm
 3) 17 bộ dây nối 2mm
 4) 170 dây nối 2mm/5mm
 5) 19 điện trở mắc song song
 6) 100 dây nối 2mm/5mm
 7) 47 dây cáp đen 2mm - dài 45cm
 8) 21 dây cáp xanh 2mm- dài 45cm
 9) 34 dây cáp vàng 2mm- dài 45cm
	Bộ
	17

	387
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất 
	Bộ
	1

	388
	Hệ thống mạng gồm:- Lan card compex 10/100base + Switch 10/100 16 port + AMP pathpenel 24 port + Boot rom + Connector RJ43 + Boot colour + Route ISDN 10/100 MPS RJ45 + 19" wall mounted rack
	Ht
	1

	389
	Tủ điện - ĐTCN (Tủ TT. Điện tử CN)
	Cái
	2

	390
	Tủ điện động lực - Điện CN
	Cái
	2

	391
	Tủ thực tập điện tử công nghiệp
	Bộ
	2

	392
	Bộ thí nghiệm động cơ servo
	Bộ
	2

	393
	Tủ điều khiển CN dùng PLC
	Cái
	5

	394
	Mô hình bến đậu xe
	Bộ
	1

	395
	Bộ điều khiển động cơ servơ R7D-AP
	Bộ
	5

	396
	Bộ thí nghiệm vi xử lý 8951(kít thí nghiệm)
	Cái
	2

	397
	Bộ thí nghiệm vi xử lý 8952
	Bộ
	5

	398
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	5

	399
	Bộ thí nghiệm 8952
	Bộ
	15

	400
	Headphone Nansin NS-880MV
	Cái
	15

	401
	Headphone Somic SM-880
	Cái
	17

	402
	Máy vi tính 
	Bộ
	20

	403
	Microsoft - windows 2003 server advance(License)
	Bộ
	1

	404
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5

	405
	Thí nghiệm vi điều khiển gồm:
 - Vali cách điện mạch 8051 +  Dây nguồn.
	Bộ
	2

	406
	Biến tần 3 pha - 1 HP
	Bộ
	1

	407
	Dao động ký (Ocsillscope)
	Cái
	1

	408
	Máy giặt cơ
	Cái
	1

	409
	Máy khò IC
	Cái
	2

	410
	Máy khoan bàn 13 ly Professional (ĐL)
	Cái
	2

	411
	Tủ điện sơn tĩnh điện (1000x800x250) dày 1.5mm
	Cái
	5

	412
	Ổn áp 110A -10KVA 3 pha-380V (VN)
	Cái
	1

	413
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	2

	 
	Phòng thực tập trang bị điện 1
	 
	 

	414
	Mô hình mạch máy khoan
	Bộ
	1

	415
	Mô hình mạch máy mài
	Bộ
	1

	416
	Mô hình mạch máy phay
	Bộ
	1

	417
	Tủ mạch điện máy tiện 1.6E20
	Bộ
	1

	418
	Ampere kềm
	Cái
	3

	419
	Bầu khoan máy 
	Cái
	2

	420
	Chân tủ điện
	Cái
	5

	421
	Động cơ 3pha 1/2HP 36 rãnh (VN)
	Cái
	30

	422
	Đồng hồ đo các loại
	Cái
	43

	423
	Động cơ không đồng bộ 3 pha, điện áp 380/660V, 1.5 HP, 1.450v/p
	Cái
	8

	424
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ Δ/YY, 1.5 HP,
 tốc độ thấp: 1500v/p, tốc độ cao: 3000v/p
	Cái
	8

	425
	Kềm các loại
	Cái
	10

	426
	Máy mài cầm tay
	Cái
	2

	427
	Mô hình tủ điện điều khiển
	Cái
	12

	428
	Mỏ lết cỡ trung 12"
	Cái
	3

	429
	Môtơ 1.5HP, 3 pha
	Cái
	10

	430
	Panme 
	Cái
	1

	431
	Tủ điện + bàn (Mô hình tủ điện điều khiển)
	Bộ
	5

	432
	Tuocnovit 
	Cái
	126

	 
	Phòng thực tập trang bị điện 2
	 
	 

	433
	Tủ sắt 860 x 660 x 200 dày 1.5mm
	Cái
	5

	434
	Tủ điện điều khiển (Mô hình tủ điện điều khiển)
	Bộ
	5

	 
	Phòng Thực tập Điện tử cơ bản  1
	 
	 

	435
	Máy vi tính Intel Dual Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	1

	436
	Ampe kềm
	Cái
	1

	437
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	5


	438
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	1

	439
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	1

	440
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10

	441
	Cây hút chì 
	Cái
	19

	442
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	10

	443
	Đồng hồ VOM
	Cái
	69

	444
	Kềm các loại
	Cái
	34

	445
	Khoan bàn 8T
	Cái
	1

	446
	Khoan bàn nhỏ 3 tấc
	Cái
	1

	447
	Mixer 
	Cái
	1

	448
	Panme điện tử
	Cái
	1

	449
	Súng hút chì
	Cây
	1

	450
	Tuocnovit 
	Cái
	75

	 
	Phòng Thực tập Điện tử cơ bản  2
	 
	 

	451
	Máy vi tính Intel Dual Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	1

	452
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	5

	453
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Tủ
	2

	454
	Tủ giao tiếp kỹ thuật số PLC, VĐK
	Cái
	4

	455
	Khoan bàn 8T
	Cái
	2

	456
	Bàn nguội
	Cái
	1

	457
	Mô hình rơle thời gian 
	Bộ
	1

	458
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	1

	459
	Mô hình mạch điều khiển bảng chữ màu
	Bộ
	1

	460
	Mô hình mạch điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	1

	461
	Mô hình mạch giao tiếp đèn
	Bộ
	2

	462
	Mô hình mạch rơle thời gian 
	Bộ
	1

	463
	Ampe kềm
	Cái
	1

	464
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	1

	465
	Bảng thí nghiệm L OP-TO R SCR Transitor Triac
	Cái
	46

	466
	Biến tần OMRON
	Cái
	4

	467
	Bình accu 60A
	Cái
	1

	468
	Bộ khóa cửa ( mã số điện tử)
	Bộ
	1

	469
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	470
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	471
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10

	472
	Cây hút chì 
	Cái
	7

	473
	Động cơ 220V-Ac-1HP
	Cái
	4

	474
	Động cơ 3 pha 1HP
	Cái
	4

	475
	Đồng hồ VOM 
	Cái
	23

	476
	Kềm các loại
	Cái
	30

	477
	Khoan bàn nhỏ 3 tấc
	Cái
	2

	478
	Khung cưa tay
	Cái
	1

	479
	Máy phát tần số
	Cái
	1

	480
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	20

	481
	Môtơ 2 tốc độ - 1HP
	Cái
	1

	482
	Môtơ 3 pha - 1HP
	Cái
	1

	483
	Môtơ giảm tốc 1.5HP
	Cái
	1

	484
	Ocsilloscope PS251
	Cái
	2

	485
	Tivi màu 5"
	Cái
	1

	486
	Tuocnovit (CL)
	Cái
	42

	487
	Tủ điện điều khiển biến tần
	Cái
	3

	488
	Tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực (APF)
	Bộ
	1


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	3. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	4. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ Chủ nghĩa XHKH
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)

	5. 
	Võ Thị Kim Thư
	· Thạc sỹ Luật Kinh tế
· Đại học Luật học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2(2,0,4)

	6. 
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	TN Sư phạm
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4(1,3,4)

	7. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)

	8. 
	Lữ Xuân Trang
	· Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
· Đại học SP Tiếng Anh
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)

	10. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)

	11. 
	Trần Giang Nam
	Đại học Điện tử viễn thông
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	Mạch điện
	2(2,0,4)

	12. 
	
	
	
	
	TH Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)

	13. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)

	14. 
	
	
	
	
	TH Kỹ thuật số
	2(0,2,1)

	15. 
	
	
	
	
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)

	16. 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Thạc sỹ Điều khiển học kỹ thuật
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Kỹ năng nghề 3/7
	TH Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)

	42. 
	
	
	
	
	An toàn điện
	2(2,0,4)

	43. 
	
	
	
	
	TH Điện cơ bản
	2(0,2,1)

	44. 
	
	
	
	
	Vi xử lý
	2(2,0,4)

	45. 
	
	
	
	
	TH Vi xử lý
	2(0,2,1)

	46. 
	
	
	
	
	Điện tử tương tự
	2(2,0,4)

	47. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật cáp đồng
	2(2,0,4)

	48. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	2(2,0,4)

	17. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN
	Kỹ năng nghề 3/7
	TH Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	2(0,2,1)

	49. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại-Máy Fax
	2(2,0,4)

	50. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật truyền số liệu
	2(2,0,4)

	51. 
	
	
	
	
	Mạng công nghiệp
	2(2,0,4)

	52. 
	
	
	
	
	Quản lý mạng viễn thông
	2(2,0,4)

	18. 
	Phạm Huy Hoàng
	Đại học Công nghệ

 Kỹ thuật Điện – Điện tử   
	Sư phạm dạy nghề
	
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)

	19. 
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)

	20. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp **
	6(0,6,0)

	21. 
	
	
	
	
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)

	22. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chuyển mạch
	2(2,0,4)

	23. 
	Võ Minh Phương
	Đại học Kỹ thuật điện và điện tử
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	TH Sửa chữa và cài đặt máy tính
	2(0,2,1)

	53. 
	
	
	
	
	TH Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định**
	2(0,2,1)

	54. 
	
	
	
	
	TH Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động**
	2(0,2,1)

	55. 
	
	
	
	
	TH Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	2(0,2,1)

	56. 
	
	
	
	
	TH. Lắp đặt, bảo dưỡng trạm BTS**
	2(2,0,4)

	24. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đại học Công nghệ thông tin
	Nghiệp vụ sư phạm
	
	Mạng máy tính
	2(2,0,4)

	57. 
	
	
	
	
	Hệ thống viễn thông
	2(2,0,4)

	58. 
	
	
	
	
	TH Hệ thống viễn thông**
	2(0,2,1)

	59. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	2(2,0,4)


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	25. 
	Đặng Văn Khoa
	Đại học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục thể chất (*)
	60

	3. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	75


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
IV. Ngành, nghề:  SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	26

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	13

	3 
	Thiết bị  nghe, nhìn
	Bộ
	1

	4 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	5 
	- Máy cattset
	Chiếc
	1

	6 
	- Tivi
	Chiếc
	1

	7 
	- Mi-crô
	Chiếc
	1

	8 
	- Loa
	Chiếc
	1

	9 
	- Âm-li
	Chiếc
	1

	10 
	Mối ghép cơ khí:
	Bộ
	1

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	12 
	- Ghép ren.
	Bộ
	1

	13 
	- Ghép then.
	Bộ
	1

	14 
	- Ghép then hoa
	Bộ
	1

	15 
	- Chốt.
	Bộ
	1

	16 
	- Đinh tán.
	Bộ
	1

	17 
	Bộ dụng cụ đo lường
	Bộ
	3

	18 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	19 
	- Thước cặp.
	Chiếc
	1

	20 
	- Thước đo cao.
	Chiếc
	1

	21 
	- Panme đo ngoài.
	Chiếc
	1

	22 
	- Panme đo trong.
	Chiếc
	1

	23 
	- Đồng hồ so đo ngoài.
	Bộ
	1

	24 
	- Đồng hồ so đo trong.
	Bộ
	1

	25 
	- Thước lá.
	Bộ
	1

	26 
	- Căn lá đo khe hở.
	Bộ
	1

	27 
	Dụng cụ cầm tay
	Bộ
	3

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	29 
	- Dũa
	Bộ
	1

	30 
	- Dũa dẹt.
	Chiếc
	1

	31 
	- Dũa tròn.
	Chiếc
	1

	32 
	- Dũa vuông.
	Chiếc
	1

	33 
	- Dũa bán nguyệt.
	Chiếc
	1

	34 
	- Khung cưa và lưỡi cưa tay.
	Chiếc
	1

	35 
	- Dụng cụ cạo
	Chiếc
	1

	36 
	Đồ gá
	Chiếc
	6

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	38 
	- Khối D
	Chiếc
	1

	39 
	- Khối V
	Chiếc
	1

	40 
	- Ê tô
	Chiếc
	1

	41 
	Bộ dụng cụ tháo, lắp
	Bộ
	6

	42 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	43 
	- Đục  rãnh
	Bộ
	1

	44 
	- Đục  khe
	Bộ
	1

	45 
	- Đục bằng
	Bộ
	1

	46 
	- Clê  dẹp
	Bộ
	1

	47 
	- Clê 2 đầu
	Bộ
	1

	48 
	- Clê lục giác
	Bộ
	1

	49 
	- Clê lục giác có tay nắm  
	Bộ
	1

	50 
	- Cần siết lực ngắn, dài
	Bộ
	1

	51 
	- Mỏ lết
	Chiếc
	1

	52 
	- Khẩu
	Bộ
	1

	53 
	- Đầu nối ngắn
	Chiếc
	1

	54 
	- Đầu nối dài
	Chiếc
	1

	55 
	- Đầu vặn xoay chiều
	Chiếc
	1

	56 
	- Thanh trượt chữ T
	Chiếc
	1

	57 
	- Tay công
	Chiếc
	1

	58 
	- Khẩu tay vặn chữ T  
	Bộ
	1

	59 
	- Thanh via đầu bằng
	Bộ
	1

	60 
	- Kìm hãm vòng trong thẳng
	Bộ
	1

	61 
	- Kìm hãm vòng  trong cong
	Bộ
	1

	62 
	- Kìm phe thẳng
	Bộ
	1

	63 
	- Kìm phe cong
	Bộ
	1

	64 
	- Kìm khớp nối trượt 
	Chiếc
	1

	65 
	- Kìm chết 
	Chiếc
	1

	66 
	- Kìm cắt 
	Chiếc
	1

	67 
	- Kìm  cắt bằng 
	Chiếc
	1

	68 
	- Kéo cắt 
	Chiếc
	1

	69 
	- Kéo cắt cách điện
	Chiếc
	1

	70 
	- Kìm kết hợp 
	Chiếc
	1

	71 
	- Tuốc nơ vít 2 cạnh 
	Bộ
	1

	72 
	- Tuốc nơ vít 4 cạnh  
	Bộ
	1

	73 
	- Búa sắt
	Chiếc
	1

	74 
	- Búa đầu cao su  
	Chiếc
	1

	75 
	- Vam tháo lọc dầu
	Chiếc
	1

	76 
	- Dũa  
	Bộ
	1

	77 
	- Cưa sắt
	Chiếc
	1

	78 
	- Bình bơm dầu bằng tay
	Chiếc
	1

	79 
	Xe đẩy ngăn kéo.
	Chiếc
	1

	80 
	Máy mài hai đá
	Chiếc
	2

	81 
	Máy khoan bàn
	Chiếc
	1

	82 
	Máy hàn điện  xoay chiều 1 pha
	Bộ
	1

	83 
	Máy hàn điện  một  chiều
	Bộ
	1

	84 
	Máy cắt đĩa
	Bộ
	1

	85 
	Máy mài điện  cầm tay
	Bộ
	3

	86 
	Dụng cụ lấy dấu
	Bộ
	3

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	88 
	- Mũi vạch
	Chiếc
	1

	89 
	- Com-pa vạch
	Chiếc
	1

	90 
	- Đài vạch
	Chiếc
	1

	91 
	- Đột dấu.
	Chiếc
	1

	92 
	Bàn máp
	Chiếc
	1

	93 
	Bàn nguội
	Chiếc
	9

	94 
	Bàn vạch dấu
	Chiếc
	1

	95 
	Đe
	Chiếc
	1

	96 
	Búa tay
	Chiếc
	9

	97 
	Ê tô
	Chiếc
	18

	98 
	Cabin hàn đơn
	Bộ
	9

	99 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	100 
	- Cabin hàn.
	Bộ
	1

	101 
	- Hệ thống hút khói.
	Bộ
	1

	102 
	Bộ hàn khí
	Bộ
	2

	103 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	104 
	- Bình chứa khí hàn
	Bộ
	1

	105 
	- Mỏ hàn
	Chiếc
	1

	106 
	- Dây hàn
	Chiếc
	1

	107 
	- Bàn chải,búa, kìm hàn
	Bộ
	1

	108 
	Máy tiện
	Chiếc
	3

	109 
	Bình ắc quy
	Bình
	4

	110 
	Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng:
	Bộ
	1

	111 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	112 
	- Truyền động bánh răng
	Bộ
	1

	113 
	- Truyền động đai
	Bộ
	1

	114 
	- Truyền động xích
	Bộ
	1

	115 
	- Truyền động cơ khí
	Bộ
	1

	116 
	- Truyền động bánh vít-trục vít.
	Bộ
	1

	117 
	Mô hình hệ thống lái
	Bộ
	1

	118 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	119 
	- Mô hình hệ thống lái cơ khí
	Bộ
	1

	120 
	- Mô hình hệ thống lái điện
	Bộ
	1

	121 
	- Mô hình hệ thống lái thủy lực
	Bộ
	1

	122 
	Bộ lắp xéc măng
	Bộ
	2

	123 
	Máy nén khí
	Chiếc
	1

	124 
	Bình chứa khí nén
	Chiếc
	2

	125 
	Bích nối
	Bộ
	1

	126 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	127 
	- Bích nối cố định
	Chiếc
	1

	128 
	- Bích nối rời
	Chiếc
	1

	129 
	Mô hình hệ thống lái
	Bộ
	1

	130 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	131 
	- Mô hình hệ thống lái cơ khí
	Bộ
	1

	132 
	- Mô hình hệ thống lái điện
	Bộ
	1

	133 
	- Mô hình hệ thống lái thủy lực
	Bộ
	1

	134 
	Bộ chi tiết chính của động cơ diesel
	Bộ
	1

	135 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	136 
	- Nắp xy lanh
	Bộ
	1

	137 
	- Thân xy lanh
	Bộ
	1

	138 
	- Bệ đỡ động cơ
	Bộ
	1

	139 
	- Nhóm  Piston
	Bộ
	1

	140 
	+ Piston
	Chiếc
	1

	141 
	+ Xecmăng
	Bộ
	1

	142 
	+ Chốt piston
	Chiếc
	1

	143 
	- Nhóm thanh truyền
	Bộ
	1

	144 
	+ Thanh truyền
	Chiếc
	1

	145 
	+ Bulông thanh truyền
	Bộ
	1

	146 
	+ Bạc lót
	Bộ
	1

	147 
	+ Trục khuỷu.
	Chiếc
	1

	148 
	+ Sơ my xylanh 2 kỳ
	Chiếc
	1

	149 
	+ Sơ my xylanh 4 kỳ
	Chiếc
	1

	150 
	+ Đáy dầu
	Chiếc
	1

	151 
	Hệ thống  phân phối khí
	Bộ
	6

	152 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	153 
	- Bộ xupap hộp
	Bộ
	1

	154 
	- Bộ giải nhiệt gió
	Bộ
	1

	155 
	- Xupáp
	Bộ
	1

	156 
	- Ống dẫn hướng
	Bộ
	1

	157 
	- Đế xupap
	Bộ
	1

	158 
	- Trục cam
	Bộ
	1

	159 
	- Bạc đỡ
	Bộ
	1

	160 
	- Bơm gió quét
	Bộ
	1

	161 
	Hệ thống  nhiên liệu
	Bộ
	6

	162 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	163 
	- Bơm cao áp
	Chiếc
	1

	164 
	- Vòi phun
	Chiếc
	1

	165 
	- Ống dẫn dầu cao áp
	Chiếc
	1

	166 
	- Bơm truyền nhiên liệu
	Chiếc
	1

	167 
	- Bầu lọc nhiên liệu
	Bộ
	1

	168 
	Lọc dầu bôi trơn
	Bộ
	6

	169 
	Bầu làm mát dầu bôi trơn
	Bộ
	6

	170 
	Đồng hồ áp suất dầu bôi trơn
	Chiếc
	3

	171 
	Cảm biến áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	6

	172 
	Bơm nước làm mát
	Bộ
	6

	173 
	Van điều nhiệt
	Bộ
	6

	174 
	Mô hình dàn trải  máy phát điện xoay chiều ba pha
	Bộ
	1

	175 
	
	
	

	176 
	Máy chiếu vật thể
	Bộ
	1

	177 
	Bàn vẽ kỹ thuật.
	Bộ
	18

	178 
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật.
	Bộ
	18

	179 
	Các khối hình học cơ bản
	Bộ
	1

	180 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	181 
	- Hình trụ.
	Chiếc
	1

	182 
	- Hình trụ bậc.
	Chiếc
	1

	183 
	Bộ mẫu các mối ghép
	Bộ
	1

	184 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	185 
	- Ghép chặt.
	Bộ
	1

	186 
	- Ghép lỏng.
	Bộ
	1

	187 
	- Ghép trung gian.
	Bộ
	1

	188 
	Đục
	Bộ
	18

	189 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	190 
	- Đục bằng.
	Chiếc
	1

	191 
	- Đục nhọn.
	Chiếc
	1

	192 
	Thiết bị cầm tay
	Bộ
	6

	193 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	194 
	- Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	1

	195 
	- Máy dũa cầm tay
	Chiếc
	1

	196 
	- Máy mài cầm tay
	Chiếc
	1

	197 
	- Máy cắt cầm tay
	Chiếc
	1

	198 
	Đồ gá
	Chiếc
	6

	199 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	200 
	- Khối D
	Chiếc
	1

	201 
	- Khối V
	Chiếc
	1

	202 
	- Ê tô
	Chiếc
	1

	203 
	Bộ dụng cụ tháo, lắp
	Bộ
	6

	204 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	205 
	- Đục  rãnh
	Bộ
	1

	206 
	- Đục  khe
	Bộ
	1

	207 
	- Đục bằng
	Bộ
	1

	208 
	- Clê  dẹp
	Bộ
	1

	209 
	- Clê 2 đầu
	Bộ
	1

	210 
	- Clê lục giác
	Bộ
	1

	211 
	- Clê lục giác có tay nắm  
	Bộ
	1

	212 
	- Cần siết lực ngắn, dài
	Bộ
	1

	213 
	- Mỏ lết
	Chiếc
	1

	214 
	- Khẩu
	Bộ
	1

	215 
	- Đầu nối ngắn
	Chiếc
	1

	216 
	- Đầu nối dài
	Chiếc
	1

	217 
	- Đầu vặn xoay chiều
	Chiếc
	1

	218 
	- Thanh trượt chữ T
	Chiếc
	1

	219 
	- Tay công
	Chiếc
	1

	220 
	- Khẩu tay vặn chữ T  
	Bộ
	1

	221 
	- Thanh via đầu bằng
	Bộ
	1

	222 
	- Kìm hãm vòng trong thẳng
	Bộ
	1

	223 
	- Kìm hãm vòng  trong cong
	Bộ
	1

	224 
	- Kìm phe thẳng
	Bộ
	1

	225 
	- Kìm phe cong
	Bộ
	1

	226 
	- Kìm khớp nối trượt 
	Chiếc
	1

	227 
	- Kìm chết 
	Chiếc
	1

	228 
	- Kìm cắt 
	Chiếc
	1

	229 
	- Kìm  cắt bằng 
	Chiếc
	1

	230 
	- Kéo cắt 
	Chiếc
	1

	231 
	- Kéo cắt cách điện
	Chiếc
	1

	232 
	- Kìm kết hợp 
	Chiếc
	1

	233 
	- Tuốc nơ vít 2 cạnh 
	Bộ
	1

	234 
	- Tuốc nơ vít 4 cạnh  
	Bộ
	1

	235 
	- Búa sắt
	Chiếc
	1

	236 
	- Búa đầu cao su  
	Chiếc
	1

	237 
	- Vam tháo lọc dầu
	Chiếc
	1

	238 
	- Dũa  
	Bộ
	1

	239 
	- Cưa sắt
	Chiếc
	1

	240 
	- Bình bơm dầu bằng tay
	Chiếc
	1

	241 
	Vam
	Bộ
	6

	242 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	243 
	- Vam 2 chấu
	Bộ
	1

	244 
	- Vam 3 chấu
	Bộ
	1

	245 
	Dao cạo bạc lót
	Bộ
	6

	246 
	Dao cạo rãnh xéc măng
	Bộ
	6

	247 
	Khay chứa phụ tùng
	Chiếc
	6

	248 
	Máy rửa chi tiết động cơ
	Bộ
	1

	249 
	Máy mài gắn trên bàn thợ
	Bộ
	1

	250 
	Dụng cụ lấy dấu
	Bộ
	3

	251 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	252 
	- Mũi vạch
	Chiếc
	1

	253 
	- Com-pa vạch
	Chiếc
	1

	254 
	- Đài vạch
	Chiếc
	1

	255 
	- Đột dấu.
	Chiếc
	1

	256 
	Bộ mẫu vật liệu
	Bộ
	1

	257 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	258 
	- Vật liệu phi kim loại.
	Bộ
	1

	259 
	- Vật liệu kim loại.
	Bộ
	1

	260 
	- Nhiên liệu.
	Bộ
	1

	261 
	Máy siêu âm
	Chiếc
	1

	262 
	Vam xupap
	Chiếc
	2

	263 
	Vam chén xupap
	Chiếc
	2

	264 
	Mô hình các mạng tinh thể của kim loại.
	Bộ
	1

	265 
	Mô hình tàu thủy
	Bộ
	1

	266 
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng.
	Bộ
	1

	267 
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí.
	Bộ
	1

	268 
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí.
	Bộ
	1

	269 
	Mô hình hệ thống tời ngang
	Bộ
	1

	270 
	Mô hình hệ thống tời đứng
	Bộ
	1

	271 
	Mô hình hệ thống tời cầu thang, xuồng cứu sinh
	Bộ
	1

	272 
	Các dạng bơm thông dụng
	Bộ
	1

	273 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	274 
	- Bơm bánh răng
	Bộ
	1

	275 
	- Bơm ly tâm
	Bộ
	1

	276 
	- Bơm cánh gạt
	Bộ
	1

	277 
	- Bơm xoáy
	Bộ
	1

	278 
	- Bơm trục vít
	Bộ
	1

	279 
	- Bơm piston
	Bộ
	1

	280 
	Palăng
	Bộ
	2

	281 
	Sensin chỉ báo góc lái
	Bộ
	1

	282 
	Máy chỉnh tâm hệ trục chân vịt
	Bộ
	1

	283 
	Máy kiểm tra uốn nắn trục khuỷu, thanh truyền, gối đỡ
	Bộ
	1

	284 
	Máy khảo nghiệm bơm cao áp.
	Bộ
	1

	285 
	Máy khảo nghiệm vòi phun.
	Bộ
	1

	286 
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	Bộ
	3

	287 
	Động cơ diesel 4 kì có hệ thống làm mát hở
	Chiếc
	1

	288 
	Động cơ diesel 4 kì có hệ thống làm mát kín
	Chiếc
	1

	289 
	Động cơ diesel 4 kì có hệ thống làm mát khô
	Chiếc
	1

	290 
	Động cơ diesel 4 kì có hệ thống làm mát ướt
	Chiếc
	1

	291 
	Động cơ diesel 4 kì
	Chiếc
	2

	292 
	Động cơ diesel 2 kì
	Chiếc
	2

	293 
	Động cơ diesel 4 kỳ
	Chiếc
	1


	294 
	Động cơ diesel 4 kỳ có trang bị hệ thống khởi động bằng điện
	Chiếc
	1

	295 
	Động cơ diesel 2 kì có hệ thống tăng áp kiểu tua bin khí thải
	Chiếc
	1

	296 
	Bích nối
	Bộ
	1

	297 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	298 
	- Bích nối cố định
	Chiếc
	1

	299 
	- Bích nối rời
	Chiếc
	1

	300 
	Gối đỡ
	Bộ
	1

	301 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	302 
	- Kim loại
	Bộ
	1

	303 
	- Phi kim loại
	Bộ
	1

	304 
	Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục.
	Bộ
	1

	305 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	306 
	- Trục chân vịt
	Bộ
	1

	307 
	- Trục lực đẩy
	Bộ
	1

	308 
	- Trục trung gian
	Bộ
	1

	309 
	Các chi tiết rời của hệ trục chân vịt
	Bộ
	3

	310 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	311 
	- Các đoạn trục
	Chiếc
	1

	312 
	- Trục chân vịt
	Chiếc
	1

	313 
	- Trục trung gian
	Chiếc
	1

	314 
	- Trục lực đẩy
	Chiếc
	1

	315 
	- Các gối đỡ trục
	Chiếc
	1

	316 
	- Gối trục chân vịt
	Chiếc
	1

	317 
	- Gối trục trung gian
	Chiếc
	1

	318 
	- Gối trục lực đẩy
	Chiếc
	1

	319 
	- Chân vịt có bước cố định
	Chiếc
	1

	320 
	Đồng hồ đo áp suất khí nén
	Chiếc
	6

	321 
	Bàn ép thủy lực bằng tay
	Chiếc
	2

	322 
	Dưỡng đo ren
	Bộ
	6

	323 
	Bầu trao đổi nhiệt
	Bộ
	6

	324 
	Nhiệt kế
	Chiếc
	6

	325 
	Các chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén
	Bộ
	6

	326 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	327 
	- Xupap khởi động dạng cân bằng
	Bộ
	1

	328 
	- Xupap khởi động dạng không cân bằng
	Bộ
	1

	329 
	- Van khởi động chính
	Bộ
	1

	330 
	- Van phân phối kiểu trụ trượt
	Bộ
	1

	331 
	- Van phân phối kiểu đĩa quay
	Bộ
	1

	332 
	Động cơ khởi động
	Chiếc
	6

	333 
	Các chi tiết hệ thống đảo chiều
	Bộ
	3

	334 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	335 
	- Hộp đảo chiều ma sát cơ
	Bộ
	1

	336 
	- Hộp đảo chiều bánh răng hành tinh
	Bộ
	1

	337 
	- Hộp đảo chiều ma sát thủy lực
	Bộ
	1

	338 
	Các chi tiết rời của hệ thống tời
	Bộ
	3

	339 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	340 
	- Máy tời
	Chiếc
	1

	341 
	- Cơ cấu truyền động tời ngang
	Hệ thống
	1

	342 
	- Cơ cấu truyền động tời đứng
	Hệ thống
	1

	343 
	- Cơ cấu truyền động tời cầu thang, xuồng cứu sinh
	Hệ thống
	1

	344 
	- Dây tời
	Bộ
	1

	345 
	Đồng hồ đo vạn năng (VOM)
	Chiếc
	6

	346 
	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc.
	Bộ
	1

	347 
	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha rô to lồng sóc.
	Bộ
	1

	348 
	Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha rô to dây quấn
	Bộ
	1

	349 
	Mô hình động cơ điện một chiều.
	Bộ
	1

	350 
	Mô hình dàn trải  máy phát điện xoay chiều một pha
	Bộ
	1

	351 
	Mô hình dàn trải máy phát điện một chiều
	Bộ
	1

	352 
	Bộ khí cụ điện
	Bộ
	1

	353 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	354 
	- Nút nhấn
	Chiếc
	1

	355 
	- Rơ le điện áp 24V
	Chiếc
	1

	356 
	- Rơ le điện áp 220V
	Chiếc
	1

	357 
	- Rơ le dòng
	Chiếc
	1

	358 
	- Rơ le thời gian
	Chiếc
	1

	359 
	- Công tắc tơ
	Chiếc
	1

	360 
	Máy biến áp
	Bộ
	3

	361 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	362 
	- Máy biến áp 1 pha
	Chiếc
	1


	363 
	- Máy biến áp 3 pha
	Chiếc
	1

	364 
	Mô hình mạch khởi động từ
	Bộ
	1

	365 
	Mô hình mạch khởi động đổi nối Y/∆
	Bộ
	1

	366 
	Mô hình mạch điện chiếu sáng tàu thủy
	Bộ
	1


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	26. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sỹ Kinh tế Chính trị
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	· Thạc sỹ Luật Kinh tế
· Đại học Luật học
	SP bậc 2
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	· Đại học Giáo dục thể chất
· CC Giáo dục AN-QP
	TN ĐH Sư phạm
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Đôn
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	6. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	7. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	10. 
	Trần Văn Đông
	Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3

	11. 
	
	
	
	
	Cơ lý thuyết
	2

	12. 
	
	
	
	
	Sức bền vật liệu
	2

	13. 
	
	
	
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3

	14. 
	
	
	
	
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2

	15. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống khởi động, đảo chiều và vận hành động cơ diesel
	2

	16. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống lái, tời trên tàu thuỷ 
và thử, nghiệm thu động cơ hệ thống sau sửa chữa
	3


	17. 
	Châu Văn Bảo
	Thạc sỹ Thiết bị mạng và nhà máy điện
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Kỹ thuật điện - điện tử tàu thủy
	2

	18. 
	
	
	
	
	Hệ thống điện và điện tử tàu thủy
	4

	19. 
	Trần Thế Sơn
	Đại học Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề Quốc gia Công nghệ Ô tô bậc 3

	Lý thuyết tàu
	3

	20. 
	
	
	
	
	Thuỷ lực và truyền động thuỷ lực
	2

	21. 
	
	
	
	
	Hệ thống động lực tàu thuỷ
	2

	22. 
	
	
	
	
	Thực hành các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thuỷ

	2

	23. 
	
	
	
	
	Thực hành các chi tiết động của động cơ diesel tàu thuỷ
	2

	24. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống phân phối khí
	2

	25. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống nhiên liệu và bôi trơn động cơ diesel
	2

	26. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống làm mát và tăng áp động cơ diesel
	2

	27. 
	Lê Quang Liêm
	Đại học Cơ khí
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành nguội
	1


	60. 
	
	
	
	
	Thực hành hàn 
	1

	61. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	28. 
	Trần Xuân Dung
	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ  khí động lực

	Sư phạm dạy nghề dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Thực hành hệ trục tàu thuỷ
	60

	29. 
	
	
	
	
	Thực hành thiết bị hệ thống tự động tàu thuỷ 
	60

	30. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống chưng cất  nước ngọt và nồi hơi
	60 

	31. 
	
	
	
	
	Đồ án tàu thủy 1
	45

	32. 
	
	
	
	
	 Nồi hơi và tua bin 
	30

	33. 
	Đỗ Hoàng Duy
	Đại học Kỹ thuật cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án tàu thủy 2
	45

	62. 
	
	
	
	
	Thực hành thiết bị nâng hạ máy phân ly dầu - nước trên tàu thuỷ
	60

	63. 
	
	
	
	
	Thực hành máy lọc dầu
	60

	64. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí
	60

	65. 
	
	
	
	
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ
	30


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
V. Ngành, nghề:  SỬA CHỮA MÁY NÂNG CHUYỂN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp VE
	Chiếc
	1

	2 
	Động cơ diesel dùng bơm cao áp PE
	Chiếc
	1

	3 
	Máy nạp ắc quy
	Chiếc
	1

	4 
	Ắc quy
	Chiếc
	4

	5 
	Máy phát điện xoay chiều
	Chiếc
	1

	6 
	Động cơ điện 1 chiều
	Chiếc
	1

	7 
	Động cơ điện xoay chiều 1 pha
	Chiếc
	1

	8 
	Động cơ điện xoay chiều 3 pha
	Chiếc
	1

	9 
	Máy khởi động điện
	Chiếc
	3

	10 
	Rơ le khởi động
	Chiếc
	3

	11 
	Biến mô thủy lực
	Bộ
	1

	12 
	Hộp số cơ khí
	Chiếc
	1

	13 
	Hộp số thủy lực
	Chiếc
	1

	14 
	Hộp giảm tốc
	Chiếc
	1

	15 
	Trục các đăng
	Bộ
	1

	16 
	Moayơ, Vành xe và lốp
	Bộ
	1

	17 
	Hệ thống phanh dẫn động cơ khí
	Bộ
	1

	18 
	Hệ thống phanh dẫn động thủy lực
	Bộ
	1

	19 
	Hệ thống phanh dẫn động khí nén
	Bộ
	1

	20 
	Bơm trợ lực lái
	Bộ
	1

	21 
	Máy nén khí
	Chiếc
	1

	22 
	Bơm thủy lực bánh răng
	Chiếc
	1

	23 
	Bộ phận tháo rời cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	Bộ
	1

	24 
	Bộ phận tháo rời cơ cấu phân phối khí
	Bộ
	1

	25 
	Bộ phận tháo rời hệ thống bôi trơn
	Bộ
	1

	26 
	Bộ phận tháo rời hệ thống làm mát
	Bộ
	1

	27 
	Bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE
	Bộ
	1

	28 
	Bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE
	Bộ
	1

	29 
	Bộ phận tháo rời hệ thống khởi động
	Bộ
	1

	30 
	Máy tiện vạn năng
	Chiếc
	1

	31 
	Máy hàn hồ quang
	bộ
	6

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:

	33 
	Máy hàn
	Chiếc
	1

	34 
	Cáp hàn
	Bộ
	1

	35 
	
	
	

	36 
	Kìm hàn
	Chiếc
	1

	37 
	Kẹp mát
	Chiếc
	1

	38 
	Thiết bị hàn, cắt khí
	Bộ
	6

	39 
	Mỗi bộ bao gồm:

	40 
	Đồng hồ
	Chiếc
	3

	41 
	Bình Axetylen
	Chiếc
	1

	42 
	Bình gas
	Chiếc
	1

	43 
	Chai ô xy
	Chiếc
	1

	44 
	Dây dẫn khí đôi
	Bộ
	1

	45 
	
	
	

	46 
	Mỏ hàn
	Chiếc
	1

	47 
	Mỏ cắt
	Chiếc
	1

	48 
	Máy lửa chuyên dùng
	Chiếc
	1

	49 
	Máy hàn thiếc
	Chiếc
	6

	50 
	Máy khoan đứng
	Chiếc
	1

	51 
	Máy mài 2 đá đứng
	Chiếc
	1

	52 
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	3

	53 
	Máy ép thủy lực
	Chiếc
	1

	54 
	Máy chẩn đoán lỗi
	Bộ
	1

	55 
	Máy biến áp
	Bộ
	1

	56 
	Máy rửa nước áp lực cao
	Bộ
	1

	57 
	Bơm mỡ bằng tay
	Chiếc
	3

	58 
	Thiết bị bơm mỡ dùng khí nén
	Bộ
	1

	59 
	Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén
	Bộ
	1

	60 
	Thiết bị ra vào lốp
	Bộ
	1

	61 
	Cabin hàn
	Bộ
	6

	62 
	Hệ thống hút khói hàn
	Bộ
	1

	63 
	Bàn hàn đa năng
	Bộ
	6

	64 
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1

	65 
	Mỗi bộ bao gồm:

	66 
	Máy nén khí
	Chiếc
	1

	67 
	
	
	

	68 
	Van và ống dẫn khí
	Bộ
	1

	69 
	Súng xịt khí
	Chiếc
	1

	70 
	Mô hình mạch đánh lửa điện tử
	Bộ
	1

	71 
	Mô hình máy phát điện một chiều
	Bộ
	

	72 
	Mỗi bộ bao gồm:

	73 
	Máy phát điện 1 chiều
	Chiếc
	

	74 
	
	
	

	75 
	Động cơ 1 pha
	Chiếc
	

	76 
	Mô đun điều khiển
	Bộ
	

	77 
	Mô hình máy phát điện xoay chiều
	Bộ
	1

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:

	79 
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha
	Chiếc
	

	80 
	Động cơ điện 1 pha
	Chiếc
	

	81 
	Mô đun điều khiển
	Bộ
	

	82 
	Mô hình động cơ điện một chiều
	Bộ
	1

	83 
	Mô hình động cơ điện xoay chiều một pha
	Bộ
	1

	84 
	Mô hình động cơ điện xoay chiều ba pha
	Bộ
	1

	85 
	Mối ghép cơ khí
	Bộ
	1

	86 
	Mỗi bộ bao gồm:

	87 
	Mối ghép ren
	Chiếc
	1

	88 
	Mối ghép then
	Chiếc
	1

	89 
	Mối ghép then hoa
	Chiếc
	1

	90 
	Mối ghép bằng chốt
	Chiếc
	1

	91 
	Mối ghép bằng đinh tán
	Chiếc
	1

	92 
	Mối ghép hàn
	Chiếc
	1

	93 
	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim
	Bộ
	1

	94 
	Mỗi bộ bao gồm:

	95 
	Nhôm
	Bộ
	1

	96 
	Thép
	Bộ
	1

	97 
	Gang
	Bộ
	1

	98 
	Silumin
	Bộ
	1

	99 
	Duyra
	Bộ
	1

	100 
	Mẫu vật liệu phi kim loại
	Bộ
	1

	101 
	Mỗi bộ bao gồm:

	102 
	Chất dẻo
	Bộ
	1

	103 
	Cao su
	Bộ
	1

	104 
	Amiăng
	Bộ
	1

	105 
	Compozit
	Bộ
	1

	106 
	Bộ chi tiết cơ khí
	
	

	107 
	Mỗi bộ bao gồm:

	108 
	Bánh răng trụ
	Chiếc
	1

	109 
	Bánh răng côn
	Chiếc
	1

	110 
	Trục trơn
	Chiếc
	1

	111 
	Trục bậc
	Chiếc
	1

	112 
	Lò so
	Chiếc
	1

	113 
	Bộ mẫu nhiên liệu
	Bộ
	1

	114 
	Mỗi bộ bao gồm:

	115 
	Xăng
	Bộ
	1

	116 
	Diesel
	Bộ
	1

	117 
	Bộ mẫu dầu bôi trơn
	Bộ
	1

	118 
	Mỗi bộ bao gồm:

	119 
	Dầu bôi trơn động cơ
	Bộ
	1

	120 
	Dầu bôi trơn hệ thống truyền động
	Bộ
	1

	121 
	Bộ súng vặn ốc
	Bộ
	3

	122 
	Mỗi bộ bao gồm:

	123 
	Súng vặn
	Chiếc
	1

	124 
	Khẩu chuyên dùng
	Bộ
	1

	125 
	Súng vặn vít
	Bộ
	3

	126 
	Clê lực
	Bộ
	3

	127 
	Vam đai
	Bộ
	3

	128 
	Vam tháo vô lăng
	Bộ
	3

	129 
	Vam tháo rô tuyn
	Bộ
	3

	130 
	Vam cơ khí
	Bộ
	3

	131 
	Mỗi bộ bao gồm:

	132 
	Vam 2 chấu
	Chiếc
	1

	133 
	Vam 3 chấu
	Chiếc
	1

	134 
	Vam tháo xu páp
	Bộ
	3

	135 
	Vam chuyên dùng
	Bộ
	1

	136 
	Mỗi bộ bao gồm:

	137 
	Vam tháo lắp giảm chấn
	Bộ
	1

	138 
	Vam tháo rô tuyn
	Bộ
	1

	139 
	Vam may ơ đầu trục bánh xe
	Bộ
	1

	140 
	Vam thủy lực
	Bộ
	1

	141 
	Mỗi bộ bao gồm:

	142 
	Vam 2 chấu
	Chiếc
	1

	143 
	Vam 3 chấu
	Chiếc
	1

	144 
	Dụng cụ nguội cầm tay
	Bộ
	19

	145 
	Mỗi bộ bao gồm:

	146 
	Búa nguội
	Chiếc
	1

	147 
	Đục bằng
	Chiếc
	1

	148 
	Đục nhọn
	Chiếc
	1

	149 
	Đục rãnh tròn.
	Chiếc
	1

	150 
	Dũa dẹt
	Chiếc
	1

	151 
	Dũa bán nguyệt
	Chiếc
	1

	152 
	Dũa tròn
	Chiếc
	1

	153 
	Dũa tam giác
	Chiếc
	1

	154 
	Dũa vuông
	Chiếc
	1

	155 
	Cưa sắt cầm tay
	Chiếc
	1

	156 
	Tay quay ta rô
	Chiếc
	1

	157 
	Tay quay bàn ren
	Chiếc
	1

	158 
	Ta rô
	Bộ
	1

	159 
	Bàn ren
	Bộ
	1

	160 
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	1

	161 
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	1

	162 
	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện
	Bộ
	3

	163 
	Mỗi bộ bao gồm:

	164 
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	1

	165 
	Kìm cắt
	Chiếc
	1

	166 
	Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1

	167 
	Tuốc nơ vít 2 cạnh
	Chiếc
	2

	168 
	Tuốc nơ vít 4 cạnh
	Chiếc
	2

	169 
	Dụng cụ cầm tay nghề hàn
	bộ
	6

	170 
	Mỗi bộ bao gồm:

	171 
	Búa gõ xỉ hàn
	Chiếc
	1

	172 
	Đục bằng
	Chiếc
	1

	173 
	Dũa dẹt
	Chiếc
	1

	174 
	Kìm kẹp phôi
	Chiếc
	1

	175 
	Bộ dụng cụ vạch dấu
	Bộ
	1

	176 
	Mỗi bộ bao gồm:

	177 
	Mũi vạch
	Chiếc
	19

	178 
	Chấm dấu
	Chiếc
	19

	179 
	
	
	

	180 
	Com pa vanh
	Chiếc
	19

	181 
	Ke vuông
	Chiếc
	3

	182 
	
	
	

	183 
	Đài vạch
	Chiếc
	3

	184 
	Bàn máp
	Chiếc
	2

	185 
	Khối D
	Chiếc
	4

	186 
	Khối V
	Chiếc
	4

	187 
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	3

	188 
	Mỗi bộ bao gồm:

	189 
	Thước cặp du xích
	Chiếc
	1

	190 
	Thước cặp hiển thị số
	Chiếc
	1

	191 
	Thước cặp hiển thị kim
	Chiếc
	1

	192 
	Pan me đo ngoài
	Bộ
	1

	193 
	Pan me đo trong
	Bộ
	1

	194 
	Thước lá
	Chiếc
	1

	195 
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	1

	196 
	Đồng hồ so
	Bộ
	1

	197 
	Căn lá
	Bộ
	1

	198 
	Ca líp trục
	Bộ
	3

	199 
	Ca líp lỗ
	Bộ
	3

	200 
	Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	Bộ
	3

	201 
	Tỷ trọng kế
	Chiếc
	1

	202 
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Chiếc
	3

	203 
	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ diesel
	Bộ
	1

	204 
	Mỗi bộ bao gồm

	205 
	Đồng hồ
	Chiếc
	1

	206 
	Đầu nối
	Bộ
	3

	207 
	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	1

	208 
	Mỗi bộ bao gồm:

	209 
	Đồng hồ
	Chiếc
	1

	210 
	
	
	

	211 
	Đầu nối
	Bộ
	1

	212 
	Tai nghe tiếng gõ động cơ
	Bộ
	3

	213 
	Đồng hồ kiểm tra áp suất dầu thủy lực
	Bộ
	1

	214 
	Dụng cụ kiểm tra van hằng nhiệt
	Bộ
	1

	215 
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	Chiếc
	3

	216 
	Giá đỡ bơm cao áp
	Chiếc
	3

	217 
	Giá treo động cơ
	Chiếc
	3

	218 
	Kích thủy lực
	Chiếc
	3

	219 
	Kìm kẹp ống dầu phanh
	Chiếc
	3

	220 
	Kìm tháo xéc măng
	Chiếc
	3

	221 
	Búa tạ
	Chiếc
	2

	222 
	Đe
	Chiếc
	3

	223 
	Đèn pin
	Chiếc
	3

	224 
	Máy vi tính
	Bộ
	1

	225 
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1

	226 
	Cầu chủ động trước
	Bộ
	1

	227 
	Bộ phận di chuyển bánh lốp
	Bộ
	1

	228 
	Bộ phận di chuyển bánh xích
	Bộ
	1

	229 
	Cơ cấu lái cần trục bánh lốp
	Bộ
	1

	230 
	Cơ cấu điều khiển hệ thống lái cần cần trục bánh xích
	Bộ
	1

	231 
	Dẫn động lái và cầu dẫn hướng cần trục bánh lốp
	Bộ
	1

	232 
	Bộ tời
	Bộ
	3

	233 
	Bộ móc
	Bộ
	3

	234 
	Puly
	Bộ
	3

	235 
	Động cơ điện xoay chiều 1 pha
	Chiếc
	1

	236 
	Bộ ly hợp ma sát khô
	Bộ
	1

	237 
	Mỗi bộ bao gồm:

	238 
	Ly hợp thường đóng
	Bộ
	1

	239 
	
	
	

	240 
	Ly hợp thường mở
	Bộ
	1

	241 
	
	
	

	242 
	Ly hợp hai mặt côn
	Bộ
	1

	243 
	Ly hợp vấu
	Bộ
	1

	244 
	Khớp nối
	
	

	245 
	Mỗi bộ bao gồm:

	246 
	Vòng đàn hồi
	Bộ
	1

	247 
	Trung tâm
	Bộ
	1

	248 
	Nối quay
	Bộ
	1

	249 
	Bộ đảo chiều trung tâm
	Chiếc
	1

	250 
	Cơ cấu treo
	Bộ
	1

	251 
	Cơ cấu phanh đĩa dẫn động điện từ
	Bộ
	1

	252 
	Bơm thủy lực piston hướng trục đĩa nghiêng
	Chiếc
	1

	253 
	Bơm thủy lực piston hướng trục thân nghiêng
	Chiếc
	1

	254 
	Bơm thủy lực piston hướng kính
	Chiếc
	1

	255 
	Mô tơ thủy lực
	Chiếc
	1

	256 
	Van phân phối thủy lực
	Bộ
	1

	257 
	Xylanh thủy lực
	Chiếc
	1

	258 
	Ắc quy thủy lực
	Chiếc
	1

	259 
	Xilanh khí nén
	Chiếc
	1

	260 
	Hộp hơi
	Chiếc
	1

	261 
	Bộ van thủy lực
	Bộ
	3

	262 
	Mỗi bộ bao gồm:

	263 
	Van điện từ
	Chiếc
	1

	264 
	Van điều khiển
	Chiếc
	1

	265 
	Van 1 chiều
	Chiếc
	1

	266 
	Van an toàn
	Chiếc
	1

	267 
	Van tiết lưu
	Chiếc
	1

	268 
	Van khí nén
	Bộ
	3

	269 
	Mỗi bộ bao gồm:

	270 
	Van xả nhanh khí nén
	Chiếc
	1

	271 
	Van tự động điều chỉnh áp suất khí nén
	Chiếc
	1

	272 
	Công tắc hành trình
	Chiếc
	6

	273 
	Cảm biến từ
	Chiếc
	3

	274 
	Cảm biến lực
	Chiếc
	3

	275 
	Bộ chân chống ngoài cần trục
	Bộ
	1

	276 
	Cơ cấu khóa ray bánh thép
	Bộ
	1

	277 
	Máy uốn kim loại
	Chiếc
	1

	278 
	Máy ép tuy ô thủy lực
	Bộ
	1

	279 
	Thiết bị kiểm tra thanh truyền
	Chiếc
	1

	280 
	Thiết bị kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp
	Chiếc
	1

	281 
	Máy mài xu páp
	Bộ
	1

	282 
	Máy rà xu páp cầm tay
	Bộ
	3

	283 
	Thiết bị bơm dầu cầu bằng tay
	Bộ
	1

	284 
	Thiết bị đo độ nhớt
	Bộ
	1

	285 
	Thiết bị cấp dầu bôi trơn
	Bộ
	1

	286 
	Bộ khí cụ điện hạ áp
	Bộ
	1

	287 
	Mỗi bộ bao gồm:

	288 
	Cầu dao
	Chiếc
	1

	289 
	Áptômát
	Chiếc
	1

	290 
	Công tắc
	Chiếc
	1

	291 
	Nút ấn
	Chiếc
	1

	292 
	Công tắc tơ
	Chiếc
	3

	293 
	Bộ khống chế
	Chiếc
	1

	294 
	Cầu chì
	Chiếc
	1

	295 
	Rơle
	Chiếc
	1

	296 
	Hộp đấu dây
	Chiếc
	1

	297 
	Mô hình cần trục
	Bộ
	1

	298 
	Mô hình cần trục tháp
	Bộ
	1

	299 
	Mô hình cổng trục
	Bộ
	1

	300 
	Mô hình máy nâng
	Bộ
	1

	301 
	Mô hình băng tải
	Bộ
	1

	302 
	Mô hình vít tải
	Bộ
	1

	303 
	Mô hình gầu tải
	Bộ
	1

	304 
	Mô hình động cơ Diesel
	Bộ
	1

	305 
	Mô hình hệ thống điện cổng trục
	Bộ
	1

	306 
	Mô hình hệ thống điện cần trục
	Bộ
	1

	307 
	Mô hình các khối hình học
	Bộ
	1

	308 
	Mỗi bộ bao gồm:

	309 
	Khối hình lập phương
	Chiếc
	1

	310 
	Khối hình lăng trụ
	Chiếc
	1

	311 
	Khối hình chóp
	Chiếc
	1

	312 
	Khối hình chóp cụt
	Chiếc
	1

	313 
	Khối hình trụ
	Chiếc
	1

	314 
	Khối hình nón
	Chiếc
	1

	315 
	Khối hình nón cụt
	Chiếc
	1

	316 
	Khối hình cầu
	Chiếc
	1

	317 
	Mô hình các mạch chỉnh lưu
	Bộ
	1

	318 
	Mô hình các mạch tiết chế điện tử
	Bộ
	1

	319 
	Mô hình các mạch khuếch đại
	Bộ
	1

	320 
	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động
	Bộ
	1

	321 
	Mỗi bộ bao gồm:

	322 
	Cơ cấu truyền động đai
	Bộ
	1

	323 
	Cơ cấu truyền động bánh răng
	Bộ
	1

	324 
	Cơ cấu truyền động xích
	Bộ
	1

	325 
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	Bộ
	1

	326 
	Mỗi bộ bao gồm:

	327 
	Cơ cấu biên tay quay
	Bộ
	1

	328 
	Cơ cấu truyền động cam
	Bộ
	1

	329 
	Cơ cấu truyền động bánh vít trục vít
	Bộ
	1

	330 
	Cơ cấu culit
	Bộ
	1

	331 
	Cơ cấu cóc
	Bộ
	1

	332 
	Mô hình hệ thống truyền động bằng khí nén
	Bộ
	1

	333 
	Mỗi bộ bao gồm:

	334 
	Máy nén khí
	Chiếc
	1

	335 
	Van áp suất
	Bộ
	1

	336 
	Van điều khiển
	Bộ
	1

	337 
	Van điều chỉnh lưu lượng
	Bộ
	1

	338 
	Bộ phận truyền dẫn và đấu nối
	Bộ
	1

	339 
	Bộ phận chấp hành
	Bộ
	1

	340 
	Bộ phận chỉ báo
	Bộ
	1

	341 
	Mô hình hệ thống truyền động bằng thủy lực
	Chiếc
	1

	342 
	Mỗi bộ bao gồm:

	343 
	Động cơ điện
	Chiếc
	1

	344 
	Bơm thủy lực
	Chiếc
	1

	345 
	Ắc quy thủy lực
	Chiếc
	1

	346 
	Van áp suất
	Bộ
	1

	347 
	Van điều khiển
	Bộ
	1

	348 
	Van điều chỉnh lưu lượng
	Bộ
	1

	349 
	Bộ phận truyền dẫn và đấu nối
	Bộ
	1

	350 
	Bộ phận chấp hành
	Bộ
	1

	351 
	Bộ phận chỉ báo
	Bộ
	1

	352 
	Mẫu linh kiện điện tử
	Bộ
	1

	353 
	Mỗi bộ bao gồm:

	354 
	Điện trở
	Bộ
	1

	355 
	Tụ điện
	Bộ
	1

	356 
	Đi ốt
	Bộ
	1

	357 
	Transistor
	Bộ
	1

	358 
	Bộ vi xử lý
	Bộ
	1

	359 
	Mô hình mạch điện điều khiển động cơ điện
	Bộ
	1

	360 
	Bộ mẫu mỡ bôi trơn
	Bộ
	1

	361 
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Chiếc
	3

	362 
	Dụng cụ tháo bầu lọc dầu
	Bộ
	3

	363 
	Dụng cụ nguội cầm tay
	Bộ
	19

	364 
	Mỗi bộ bao gồm:

	365 
	Búa nguội
	Chiếc
	1

	366 
	Đục bằng
	Chiếc
	1

	367 
	Đục nhọn
	Chiếc
	1

	368 
	Đục rãnh tròn.
	Chiếc
	1

	369 
	Dũa dẹt
	Chiếc
	1

	370 
	Dũa bán nguyệt
	Chiếc
	1

	371 
	Dũa tròn
	Chiếc
	1

	372 
	Dũa tam giác
	Chiếc
	1

	373 
	Dũa vuông
	Chiếc
	1

	374 
	Cưa sắt cầm tay
	Chiếc
	1

	375 
	Tay quay ta rô
	Chiếc
	1

	376 
	Tay quay bàn ren
	Chiếc
	1

	377 
	Ta rô
	Bộ
	1

	378 
	Bàn ren
	Bộ
	1

	379 
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	1

	380 
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	1

	381 
	Dưỡng kiểm tra mối hàn
	Bộ
	3

	382 
	Bộ dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	Bộ
	1

	383 
	Dụng cụ đo áp suất nhiên liệu của bơm cấp
	Bộ
	1

	384 
	Mỗi bộ bao gồm

	385 
	Đồng hồ
	Chiếc
	1

	386 
	Đầu nối chữ T
	Chiếc
	2

	387 
	Đầu nối thẳng
	Chiếc
	2

	388 
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	Bộ
	3

	389 
	Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái
	Bộ
	1

	390 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	3

	391 
	Bàn nguội đơn
	Chiếc
	3

	392 
	Bàn nguội
	Bộ
	1

	393 
	Xe để chi tiết
	Chiếc
	3

	394 
	Pa lăng
	Bộ
	1

	395 
	Cẩu móc
	Chiếc
	1

	396 
	Giá kê
	Bộ
	3

	397 
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền
	Chiếc
	3

	398 
	Tủ sấy que hàn
	Chiếc
	1

	399 
	Đầu gắp nam châm
	Chiếc
	3

	400 
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	19

	401 
	Mỗi bộ bao gồm:

	402 
	Thước thẳng
	Chiếc
	1

	403 
	Thước chữ T
	Chiếc
	1

	404 
	Thước cong
	Bộ
	1

	405 
	Com pa
	Chiếc
	1

	406 
	Ê ke
	Chiếc
	1

	407 
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật
	Bộ
	19


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	27. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Thạc sỹ Triết học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật dân sự
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Giang Phi Hùng
	- Đại học Giáo dục thể chất

- Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Danh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	6. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	7. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	10. 
	Lý Văn Trung
	Thạc sỹ Kỹ thuật Ô tô, máy kéo
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV CĐ, ĐH

	
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3

	11. 
	
	
	
	
	Cơ lý thuyết
	2

	12. 
	
	
	
	
	Sức bền vật liệu
	2

	13. 
	
	
	
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3

	14. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống thủy lực và khí nén trên máy nâng chuyển
	2

	15. 
	
	
	
	
	Đồ án động cơ đốt trong
	1

	16. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống truyền lực máy nâng chuyển
	2

	17. 
	
	
	
	
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động máy nâng chuyển 
	2

	18. 
	Nguyễn Văn Thành

	- Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ
- Đại học Điện - Điện tử
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề 3/7
	Điện tử cơ bản
	2

	19. 
	
	
	
	
	Điện kỹ thuật 
	4

	20. 
	Nguyễn Lương Tâm
	Kỹ sư Cơ khí
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề Quốc gia Công nghệ Ô tô bậc 3
	Động cơ đốt trong
	4

	21. 
	
	
	
	
	Công nghệ thuỷ lực - khí nén ứng dụng
	2

	22. 
	
	
	
	
	Lý thuyết gầm máy nâng chuyển
	2

	23. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ cơ bản
	3

	24. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ xăng
	3

	25. 
	
	
	
	
	Thực hành động cơ diesel 
	2

	26. 
	
	
	
	
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật máy nâng chuyển
	2

	27. 
	Đinh Văn Đệ
	Thạc sỹ Công nghệ chế tạo máy
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành nguội
	1

	28. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	66. 
	
	
	
	
	Thực hành hàn 
	1


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	29. 
	Nguyễn Hoàng Vinh
	Đại học Cơ khí Ô tô
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án gầm máy nâng chuyển
	45

	30. 
	
	
	
	
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	30

	31. 
	
	
	
	
	Quản lý dịch vụ máy nâng chuyển
	30

	32. 
	
	
	
	
	Thực hành đồng - sơn máy nâng chuyển
	60

	33. 
	
	
	
	
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe
	60

	34. 
	Cao Phi Cương
	Đại học Công nghệ ô tô
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Chẩn đoán máy nâng chuyển
	60

	67. 
	
	
	
	
	Thực hành bảo dưỡng máy nâng chuyển
	60

	68. 
	
	
	
	
	Thực hành điện máy nâng chuyển 1
	60

	69. 
	
	
	
	
	Thực hành điện máy nâng chuyển 2 
	60

	70. 
	
	
	
	
	Hệ thống phanh trên máy nâng chuyển
	30


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
VI. Ngành, nghề:  QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính.
	Bộ
	400

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	15

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	15

	4
	Loa di động
	Chiếc
	2

	5
	Máy ghi âm
	Chiếc
	4

	6
	Máy cassette
	Chiếc
	12

	7
	La bàn
	Chiếc
	20

	8
	Đèn pin
	Chiếc
	20

	9
	Bút chỉ laser
	Chiếc
	20

	10
	Đèn hiệu
	Chiếc
	20

	11
	Cờ hiệu
	Chiếc
	20

	12
	Còi 
	Chiếc
	20


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 10
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật dân sự
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	3. 
	
	
	
	
	Pháp luật
	2

	2. 
	Giang Phi Hùng
	- Đại học Giáo dục thể chất

- Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Danh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học
	4

	6. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tiếng Anh 1
	3

	7. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	8. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa


	Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tổng quan du lịch
	2

	9. 
	
	
	
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	10. 
	
	
	
	
	Thống kê du lịch
	2

	11. 
	
	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp
	2

	12. 
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2

	13. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	14. 
	Dương Đức Minh
	Đại học Địa lý Du lịch
	
	
	Marketing du lịch MICE
	60

	1. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	2. 
	
	
	
	
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	45

	3. 
	
	
	
	
	Luật du lịch Việt Nam
	30

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Miện
	Thạc sĩ Tài chính – Nhân hàng – Bảo hiểm
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Nghiệp vụ thanh toán
	45

	16. 
	
	
	
	
	Dịch vụ khách hàng
	45

	17. 
	
	
	
	
	Đàm phán trong kinh doanh
	45

	18. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo
	75

	19. 
	Hồ Ngọc Tấn
	Đại học Du lịch
	NVSP
	
	Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm
	75

	20. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng
	75

	21. 
	
	
	
	
	Quản trị du lịch MICE
	60

	22. 
	
	
	
	
	Ứng dụng điện toán trong du lịch
	45

	23. 
	Trần Nguyễn Kim Đan
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	60

	24. 
	
	
	
	
	Quản trị tài chính
	45

	25. 
	
	
	
	
	Tổ chức hoạt náo
	45

	26. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 1 (An ninh an toàn trong du lịch)
	45

	27. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 2 (Bảo vệ môi trường du lịch)
	45

	28. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ văn phòng
	45

	29. 
	Nguyễn Bình Phương Thảo
	Đại học Địa lý du lịch
	
	
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	45

	30. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lễ tân
	45

	31. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lữ hành
	45

	32. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lưu trú
	45

	33. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ nhà hàng
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
VII. Ngành, nghề:  QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1.Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính.
	Bộ
	400

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	15

	3
	Hệ thống âm thanh
	Bộ 
	15

	4
	Máy cassette
	Chiếc
	15

	5
	Máy Fax
	Chiếc
	2

	6
	Máy scan
	Chiếc
	2

	7
	Máy in
	Chiếc
	4

	8
	Máy photocopy
	Chiếc
	2

	9
	Máy soi tiền
	Chiếc
	2

	10
	Máy tính cầm tay
	Chiếc
	10

	11
	Loa di động
	Chiếc
	2

	12
	La bàn
	Chiếc
	20

	13
	Đèn pin
	Chiếc
	20

	14
	Bút chỉ laser
	Chiếc
	20

	15
	Đèn hiệu
	Chiếc
	20

	16
	Cờ hiệu
	Chiếc
	20

	17
	Còi 
	Chiếc
	20

	18


	Máy ghi âm
	Chiếc
	4 


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 10
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	4. 
	Bùi Thành Dũng
	- Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Đại học Luật học
	SP Bậc 2
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	5. 
	
	
	
	
	Pháp luật
	2

	6. 
	Nguyễn Phú Tân
	· Đại học Giáo dục thể chất
· CC Giáo dục AN-QP
	TN ĐH Sư phạm
	
	Giáo dục thể chất 
	2

	7. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4

	8. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	9. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	10. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	11. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	12. 
	Sỹ Thị Chung
	- Đại học Công nghệ môi trường
- Đại học Hành chính học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tổng quan du lịch
	2

	13. 
	
	
	
	
	Giao tiếp trong du lịch
	3

	14. 
	
	
	
	
	Tác đông môi trường của  du lịch
	2

	15. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ văn phòng
	3

	16. 
	
	
	
	
	Marketing du lịch
	2

	17. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Tiến sĩ Lý luận và lịch sử giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	18. 
	
	
	
	
	Luật du lịch Việt Nam
	2

	19. 
	
	
	
	
	Văn hóa Việt Nam 
	2

	20. 
	
	
	
	
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3

	21. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	22. 
	Nguyễn Thị Xuân Ngân
	Đại học Việt Nam học (Châu Á – Thái Bình Dương)
	NVSP
	
	Nghiệp vụ lữ hành
	90

	23. 
	
	
	
	
	Xây dựng chương trình du lịch
	75

	24. 
	
	
	
	
	Tổ chức bán chương trình du lịch
	75

	25. 
	Trần Ngọc Trinh
	Thạc sĩ Du lịch
	SP dạy nghề
	
	Điều hành chương trình du lịch
	75

	26. 
	
	
	
	
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	45

	27. 
	
	
	
	
	Thiết kế và điều hành tour
	60

	28. 
	
	
	
	
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	60

	29. 
	Đỗ Thị Hồng Phú
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	
	
	Tổ chức hoạt náo
	60

	30. 
	
	
	
	
	Văn hoá ẩm thực   
	30

	31. 
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	30

	32. 
	
	
	
	
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	90

	33. 
	Dương Thành Thông
	Đại học Lịch sử Việt Nam
	
	
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	90

	34. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	35. 
	
	
	
	
	Đồ án Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	45

	36. 
	
	
	
	
	Đồ án Du lịch MICE
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
VIII. Ngành, nghề:  QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên Thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1        
	Lò hâm món ăn
	Bộ
	1

	
	
	
	

	2        
	Lò nướng hấp đa năng
	Chiếc
	1

	3        
	Lò nướng mặt (Salamander)
	Chiếc
	1

	4        
	Lò vi sóng
	Chiếc
	1

	5        
	Máy cà thẻ thanh toán
	Chiếc
	1

	6        
	Máy cắt lát
	Chiếc
	1

	7        
	Máy đánh sàn 
	Chiếc
	1

	8        
	Máy đánh trứng
	Chiếc
	1

	9        
	Máy giặt
	Chiếc
	1

	10   
	Máy hút bụi
	Chiếc
	1

	11   
	Máy làm đá viên
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	12   
	Máy làm lạnh nước trái cây
	Chiếc
	1

	13   
	Máy nạp thẻ khóa khách sạn
	Chiếc
	1

	14   
	Máy nướng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	15   
	Máy phun nước áp lực
	Chiếc
	1

	16   
	Máy rửa bát, đĩa, ly
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	17   
	Máy thổi khô
	Chiếc
	1

	18   
	Máy xay đa năng cầm tay
	Chiếc
	1

	19   
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	20   
	Máy xay thịt
	Chiếc
	1

	21   
	Tủ bảo quản rượu vang
	Chiếc
	1

	22   
	Tủ đông
	Chiếc
	1

	23   
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1

	24   
	Tủ lưu mẫu thực phẩm
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	25   
	Tủ mát
	Chiếc
	1

	26   
	Tủ ướp lạnh ly
	Chiếc
	1

	27   
	Bàn bếp 1 chậu rửa
	Chiếc
	6

	28   
	Bộ bàn khách các loại, bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Bàn chữ nhật
	Chiếc
	2

	
	- Bàn vuông
	Chiếc
	2

	
	- Bàn tròn
	Chiếc
	2

	
	- Bàn chuẩn bị
	Chiếc
	2

	29   
	Bàn đặt bếp ga
	Chiếc
	6

	
	
	
	

	30   
	Bàn sơ chế
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	31   
	Bàn trung gian
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	32   
	Bếp Á
	Chiếc
	1

	33   
	Bếp Âu 
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	34   
	Bếp gas
	Chiếc
	6

	35   
	Bếp nướng
	Chiếc
	1

	36   
	Bếp từ (cảm ứng điện từ)
	Chiếc
	3

	37   
	Bộ chảo, mỗi bộ gồm:
	Bộ
	1

	
	- Chảo chiên cạn
	Chiếc
	3

	
	- Chảo chiên sâu
	Chiếc
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	38   
	Bộ dao bếp, bao gồm:
	Bộ
	6

	
	- Dao gọt vỏ
	Chiếc
	1

	
	- Dao cắt thái
	Chiếc
	1

	
	- Dao băm
	Chiếc
	2

	
	- Dao cắt bánh mỳ
	Chiếc
	1

	
	- Dao thái phở
	Chiếc
	1

	
	- Dao chặt xương
	Chiếc
	1

	39   
	Bộ dao tỉa
	Bộ
	6

	40   
	Bộ đồ ăn Á
	Bộ
	6

	
	
	
	

	41   
	Bộ đồ ăn Âu 
	Bộ
	6

	
	
	
	

	42   
	Bộ đựng gia vị
	Bộ
	6

	43   
	Bộ dụng cụ chế biến, mỗi bộ gồm:
	Bộ
	6

	
	- Vá múc xúp, canh
	Chiếc
	1

	
	- Vá gỗ (spatula)
	Chiếc
	1

	
	- Kẹp gắp
	Chiếc
	1

	
	- Xẻng lật
	Chiếc
	1

	
	- Vợt chiên có lỗ
	Chiếc
	1

	
	- Vợt chần phở
	Chiếc
	1

	
	- Rây lọc
	Chiếc
	1

	
	- Vớt bọt
	Chiếc
	1

	
	- Cối và chày
	Bộ
	1

	
	- Búa đập thịt
	Chiếc
	1

	
	- Kéo
	Chiếc
	1

	
	- Dụng cụ mài dao
	Chiếc
	1

	44   
	Bộ dụng cụ lau sàn 
	Bộ
	2

	45   
	Bộ dụng cụ phục vụ các loại sinh tố
	Bộ
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	46   
	Bộ dụng cụ phục vụ cà phê
	Bộ
	2

	47   
	Bộ dụng cụ phục vụ đồ uống có cồn
	Bộ
	2

	48   
	Bộ dụng cụ phục vụ trà
	Bộ
	2

	49   
	Bộ đồ ăn
	Bộ
	6

	50   
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	Bộ
	2

	
	- Cây gạt nước
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	
	- Bàn chà khô nền
	Chiếc
	1

	
	- Chổi quét khu vực bếp
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	
	- Thùng rác lớn
	Chiếc
	2

	
	- Hốt rác
	Chiếc
	2

	51   
	Bộ khay đựng thực phẩm
	Bộ
	6

	52   
	Bộ thớt 6 màu 
	Bộ
	3

	53   
	Bồn tắm, chậu rửa mặt và gương soi
	Bộ
	1

	54   
	Bồn cầu
	 Bộ
	1

	55   
	Đồ vải trải giường đôi và đơn. Cơ số mỗi bộ gồm: 
	Bộ
	2

	
	- Ga trải giường
	Chiếc
	2

	
	- Vỏ chăn
	Chiếc
	2

	
	- Tấm bảo vệ nệm
	Chiếc
	2

	
	- Gối
	Chiếc
	2

	
	- Vỏ gối 
	Chiếc
	2

	
	- Gối trang trí
	Chiếc
	2

	
	- Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	56   
	Ghế cho trẻ em
	Chiếc
	1

	57   
	Ghế quầy bar
	Chiếc
	5

	58   
	Ghế tựa
	Chiếc
	24

	59   
	Giá để khay
	Chiếc
	2

	60   
	Giá cất trữ dụng cụ 
	Chiếc
	2

	61   
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	6

	62   
	Giá để thực phẩm khô
	Chiếc
	2

	63   
	Giá đựng thớt
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	64   
	Giá gắn trên bàn chế biến
	Chiếc
	6

	
	
	
	

	65   
	Giá hành lý
	Chiếc
	1

	66   
	Giường ngủ các loại:
	Bộ
	1

	
	- Giường đôi
	Chiếc
	1

	
	- Giường đơn
	Chiếc
	1

	
	- Giường phụ (extrabed)
	Chiếc
	1

	67   
	Két an toàn cá nhân
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	68   
	Két sắt nhiều ngăn
	Chiếc
	1

	69   
	Khay nướng chống dính
	Chiếc
	6

	70   
	Bộ khay phục vụ nhà hàng, bao gồm:
	Bộ
	4

	
	- Khay hình chữ nhật
	Chiếc
	1

	
	- Khay hình tròn và oval
	Chiếc
	1

	71   
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Chiếc
	6

	
	
	
	

	72   
	Khuôn nướng vuông
	Chiếc
	6

	
	
	
	

	73   
	Quầy bar
	Chiếc
	1

	74   
	Quầy lễ tân
	Chiếc 
	1

	75   
	Thớt chặt
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	76   
	Tủ đựng dụng cụ phục vụ
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	77   
	Tủ quần áo 
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	78   
	Vỉ nướng 
	Chiếc
	6

	79   
	Xe đẩy hành lý
	Chiếc
	1

	80   
	Xe đẩy phục vụ bàn
	Chiếc
	2

	81   
	Xe đẩy phục vụ buồng
	Chiếc
	1

	82   
	Xe đẩy vệ sinh công cộng
	Chiếc
	1

	83   
	Bộ lưu điện cho máy chủ
	Bộ
	1

	84   
	Điện thoại để bàn 
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	85   
	Hệ thống internet không dây
	Bộ
	1

	86   
	Máy cassette
	Chiếc
	1

	87   
	Máy chủ (Server)
	Bộ
	1

	88   
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	1

	89   
	Máy fax
	Chiếc
	1

	90   
	Máy in
	Chiếc
	1

	91   
	Máy photocopy
	Chiếc
	1

	92   
	Máy scan
	Chiếc
	1

	93   
	Máy kiểm tra tiền 
	Chiếc
	1

	94   
	Ca bin thực hành ngoại ngữ 
	Bộ
	19

	95   
	Tivi
	Chiếc
	2

	96   
	Tổng đài điện thoại
	Bộ
	1

	
	
	
	

	97   
	Máy bộ đàm
	Chiếc
	2

	98   
	Bàn, ghế làm việc
	Bộ
	1

	99   
	Bàn là và cầu là
	Chiếc
	2

	
	
	
	

	100      
	Bàn tẩy
	Chiếc
	1

	101      
	Bộ bàn trà bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Bàn trà
	Chiếc
	1

	
	- Ghế 
	Chiếc
	2

	102      
	Bộ con dấu (Mỗi bộ con dấu gồm:
	Bộ
	1

	
	- Dấu khách sạn có tên, địa chỉ, mã số thuế;
	
	

	
	- Dấu hủy buồng;
	
	

	
	- Dấu chỉnh sửa đặt buồng;
	
	

	
	- Dấu đã xác nhận;
	
	

	
	- Dấu đã đặt cọc;
	
	

	
	- Dấu đã nhập chi phí;
	
	

	
	- Dấu đã xuất tiền mượn;
	
	

	
	- Dấu đã thanh toán;
	
	

	
	- Dấu đã trả buồng.
	
	

	103      
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	Bộ
	1

	104      
	Bộ dụng cụ đong đo, gồm
	Bộ
	2

	
	- Cân
	Chiếc
	1

	
	- Nhiệt kế
	Chiếc
	1

	
	- Ca đong
	Chiếc
	1

	105      
	Bộ xoong nồi
	Bộ
	6

	106      
	Các bảng chỉ dẫn tại quầy lễ tân
	Bộ
	1

	107      
	Các loại biển báo bao gồm:
	 
	 

	
	- Biển báo sàn ướt “Wet floor”
	Chiếc
	2

	
	- Biển báo khu vực đang làm vệ sinh. “Cleaning in progress”
	Chiếc
	2

	
	- Biển báo in 02 mặt: không làm phiền (không quấy rầy) “Do not disturb” và làm ơn dọn buồng “Please make up room”
	Chiếc
	1

	108      
	Các loại đèn, bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Đèn đọc sách
	Chiếc
	2

	
	- Đèn đứng
	Chiếc
	1

	109      
	Chìa khóa, bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Khóa cơ
	Chiếc
	10

	
	- Khóa từ các loại
	Chiếc
	10

	110      
	Đồ cung cấp dành cho khách
	Bộ
	1

	
	- Ấm đun nước siêu tốc
	Chiếc
	1

	
	- Cân sức khỏe
	Chiếc
	1

	
	- Máy sấy tóc
	Chiếc
	1

	
	- Lọ hoa
	Chiếc
	2

	
	- Thùng rác (sọt rác)
	Chiếc
	2

	111      
	Đồ vải cung cấp trong phòng tắm. Mỗi bộ gồm:
	Bộ
	3

	
	
	
	

	
	- Khăn tắm
	Chiếc
	2

	
	- Khăn tay
	Chiếc
	2

	
	- Khăn mặt
	Chiếc
	2

	
	- Thảm chân
	Chiếc
	1

	
	- Áo choàng tắm
	Chiếc
	1

	112      
	Bộ đồ vải, bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Khăn trải bàn
	Chiếc
	10

	
	- Khăn ăn
	Chiếc
	48

	
	- Khăn phục vụ
	Chiếc
	24

	
	- Khăn vệ sinh
	Chiếc
	8

	
	- Bộ vải bao bàn và trang trí bàn buffet
	Bộ
	2

	113      
	Đèn pin
	Chiếc
	1

	114      
	Đồng hồ 
	Chiếc
	2

	115      
	Dù (ô)
	Chiếc
	2

	116      
	Dụng cụ dập thời gian
	Chiếc
	1

	117      
	Dụng cụ lau bụi khô
	Chiếc
	2

	118      
	Giá để chìa khóa 
	Chiếc
	1

	119      
	Giá để dù (ô)
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	120      
	Giá để tờ rơi, tệp gấp, danh thiếp
	Chiếc
	1

	121      
	Hệ thống hút khói
	Bộ
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	122      
	Hộp đựng danh thiếp
	Chiếc
	1

	
	
	
	

	123      
	Kẹp lưu hồ sơ 
	Chiếc
	3

	124      
	Mẫu bảng giá ngoại tệ
	Chiếc
	1

	125      
	Mẫu các loại thẻ thanh toán bao gồm:
	Bộ
	1

	
	- Mẫu Séc du lịch: 
	
	

	
	+ Amex
	Chiếc
	2

	
	+ Citicop
	Chiếc
	2

	
	+ Visa
	Chiếc
	2

	
	- Mẫu thẻ nhựa:
	 
	 

	
	+ Amex
	Chiếc
	2

	
	+ JCB, Dinersclub
	Chiếc
	2

	
	+ Visa
	Chiếc
	2

	
	+ Master
	Chiếc
	2

	126      
	Máy đánh giầy
	Chiếc
	1

	127      
	Rèm cửa sổ
	Bộ
	1

	128      
	Sổ lưu danh thiếp
	Chiếc
	1

	129      
	Chậu giặt
	Chiếc
	3

	130      
	Dụng cụ báo cháy, chữa cháy
	Bộ
	1

	131      
	Camera bảo vệ
	Bộ
	1

	132      
	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm
	Chiếc
	1

	133      
	Bàn, ghế vi tính
	Bộ
	19

	
	
	
	

	134      
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	
	
	
	

	135      
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	136      
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	
	
	
	

	137      
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1

	138      
	Bảng kẹp giấy (flipchart)
	Chiếc
	2

	
	
	
	


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 10
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	3. 
	Bùi Thành Dũng
	- Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Đại học Luật học
	SP Bậc 2
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	4. 
	
	
	
	
	Pháp luật
	2

	5. 
	Giang Phi Hùng
	- Đại học Giáo dục thể chất

- Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất 
	2

	6. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4

	7. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	8. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tiếng Anh 1
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	10. 
	Lê Thị Hà Giang
	- Đại học Địa lý du lịch
- Đại học Hành chính học
	
	
	Tổng quan du lịch
	2

	11. 
	
	
	
	
	Giao tiếp trong du lịch
	3

	12. 
	
	
	
	
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, khách sạn
	2

	13. 
	
	
	
	
	Marketing du lịch
	2

	14. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	15. 
	Nguyễn Văn Minh Tiến
	Đại học Quản trị nhân lực
	
	195
	Quản trị nguồn nhân lực
	45

	16. 
	
	
	
	
	Nguyên lý kế toán
	60

	17. 
	
	
	
	
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	30

	18. 
	
	
	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong khách sạn
	60

	19. 
	Dương Thị Tuyến
	Đại học Việt Nam học
	
	150
	Đồ án 1
	45

	20. 
	
	
	
	
	Đồ án 2
	45

	21. 
	
	
	
	
	Văn hoá ẩm thực   
	30

	22. 
	
	
	
	
	Tâm lý khách du lịch
	30

	23. 
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Đại học Du lịch – Khách sạn
	NVSP
	270
	Nghiệp vụ buồng
	90

	24. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ nhà hàng
	90

	25. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	90

	26. 
	Trần Thị Đang Thanh
	Đại học Kinh doanh du lịch
	
	240
	Nghiệp vụ lễ tân
	90

	27. 
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ lưu trú
	60

	28. 
	
	
	
	
	Quản trị lễ tân
	90

	29. 
	Võ Đồng Khanh
	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Đại học Kinh tế du lịch
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	270
	Quản trị buồng khách sạn
	90

	30. 
	
	
	
	
	Quản trị nhà hàng
	90

	31. 
	
	
	
	
	Quản trị tiệc    
	90


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
IX. Ngành, nghề:  NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG – QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	Bộ thiết bị bảo vệ an ninh
	Bộ
	1

	2 
	Mỗi bộ bao gồm

	3 
	Máy bộ đàm
	Chiếc
	1

	4 
	Loa cầm tay 
	Chiếc
	1

	5 
	Tổng đài điện thoại 
	Chiếc
	1

	6 
	Bộ chuyển đổi tập trung
	Bộ
	1

	7 
	Bộ lưu điện cho máy chủ
	Bộ
	1

	8 
	Đầu đĩa 
	Bộ
	1

	9 
	Phần mềm học ngoại ngữ 
	Bộ
	1

	10 
	Phần mềm Quản lý nhà hàng
	Bộ
	1

	11 
	Phần mềm thanh toán
	Bộ
	1

	12 
	Phần mềm kế toán
	Bộ
	1

	13 
	Phần mềm thống kê
	Bộ
	1

	14 
	Phần mềm quản lý văn bản, tài liệu
	Bộ
	1

	15 
	Quả địa cầu
	Quả
	1

	16 
	Tivi
	Chiếc
	1

	17 
	Máy đánh trứng
	Chiếc
	3

	18 
	Máy ép trái cây
	Chiếc
	6

	19 
	Máy làm đá viên
	Chiếc
	1

	20 
	Máy làm lạnh nước trái cây
	Chiếc
	2

	21 
	Máy pha cà phê
	Chiếc
	3

	22 
	Máy rửa chén, ly
	Chiếc
	1

	23 
	Máy rửa bát, đĩa
	Chiếc
	1

	24 
	Máy vắt cam
	Chiếc
	6

	25 
	Máy xay đá
	Chiếc
	1

	26 
	Máy xay đa năng 
	Chiếc
	1

	27 
	Máy xay hạt cà phê
	Chiếc
	1

	28 
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	2

	29 
	Máy nướng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	30 
	Máy kẹp nóng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	31 
	Máy hút bụi
	Chiếc
	3

	32 
	Máy đánh sàn 
	Chiếc
	1

	33 
	Máy thổi khô
	Chiếc
	1

	34 
	Máy giặt thảm (phun hút)
	Chiếc
	1

	35 
	Máy bơm nước
	Chiếc
	1

	36 
	Hệ thống hút khói
	Chiếc
	1

	37 
	Bình nóng lạnh
	Chiếc
	1

	38 
	Máy cưa xương
	Chiếc
	1

	39 
	Máy hút chân không
	Chiếc
	1

	40 
	Máy xay thực phẩm
	Chiếc
	1

	41 
	Máy cắt lát
	Chiếc
	1

	42 
	Máy xay đa năng 
	Chiếc
	1

	43 
	Tủ làm nóng đĩa
	Chiếc
	1

	44 
	Tủ lạnh
	Chiếc
	2

	45 
	Tủ mát
	Chiếc
	2

	46 
	Tủ ướp lạnh ly
	Chiếc
	1

	47 
	Tủ lạnh nhỏ (Mini bar)
	Chiếc
	2

	48 
	Tủ bảo quản rượu vang
	Chiếc
	1

	49 
	Tủ trưng bày rượu
	Chiếc
	1

	50 
	Tủ đông
	Chiếc
	1

	51 
	Bếp gas đôi
	Chiếc
	7

	52 
	Bếp gas du lịch
	Chiếc
	6

	53 
	Bếp từ
	Chiếc
	6

	54 
	Bếp nướng than hoa
	Chiếc
	4

	55 
	Lò nướng hấp đa năng
	Chiếc
	1

	56 
	Lò nướng đa năng
	Chiếc
	4

	57 
	Lò vi sóng
	Chiếc
	2

	58 
	Máy giặt 
	Chiếc
	1

	59 
	Máy sấy khô đồ vải
	Chiếc
	1

	60 
	Máy Điều hòa
	Cái
	1

	61 
	Máy quay video
	Chiếc
	1

	62 
	Máy fax
	Chiếc
	1

	63 
	Máy in
	Chiếc
	1

	64 
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	Chiếc
	1

	65 
	Máy đo hàm lượng độc tố
	Chiếc
	1

	66 
	Máy sục ozone
	Chiếc
	1

	67 
	Máy tính tiền
	Bộ
	1

	68 
	Máy cà thẻ
	Chiếc
	1

	69 
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	1

	70 
	Bàn bán nguyệt
	Chiếc
	4

	71 
	Bàn chữ nhật 
	Chiếc
	6

	72 
	Bàn tròn 
	Chiếc
	6

	73 
	Bàn vuông 
	Chiếc
	6

	74 
	Bàn trung gian (bếp)
	Chiếc
	3

	75 
	Bàn sơ chế
	Chiếc
	4

	76 
	Khay phục vụ
	Bộ
	1

	77 
	Mỗi bộ bao gồm

	78 
	Khay tròn cỡ lớn
	Chiếc
	6

	79 
	Khay tròn cỡ trung
	Chiếc
	6

	80 
	Khay tròn cỡ nhỏ
	Chiếc
	6

	81 
	Khay chữ nhật cỡ lớn
	Chiếc
	6

	82 
	
	
	

	83 
	Khay chữ nhật cỡ trung
	Chiếc
	6

	84 
	
	
	

	85 
	Khay chữ nhật cỡ nhỏ
	Chiếc
	6

	86 
	
	
	

	87 
	Khay hình oval
	Chiếc
	6

	88 
	Ly các loại
	Bộ
	1

	89 
	Mỗi bộ bao gồm

	90 
	

	91 
	Ly tròn cao (Highball)
	Chiếc
	24

	92 
	Ly nước  (Water globet)
	Chiếc
	24

	93 
	Ly vang đỏ (Red wine glass)
	Chiếc
	24

	94 
	Ly vang trắng (White wine glass)
	Chiếc
	24

	95 
	Ly sâm panh hình ống (Champagne Flute)
	Chiếc
	24

	96 
	Ly sâm panh hình bán cầu (Champagne Saucer)
	Chiếc
	24

	97 
	Ly rượu mùi (Liqueur)
	Chiếc
	24

	98 
	Ly tròn thấp (Juice)
	Chiếc
	24

	99 
	Ly Pilsner
	Chiếc
	24

	100 
	Ly Irish coffee
	Chiếc
	24

	101 
	Ly Brandy
	Chiếc
	24

	102 
	Ly Margarita
	Chiếc
	24

	103 
	Ly Cocktail
	Chiếc
	24

	104 
	Ly Rock
	Chiếc
	24

	105 
	Ly bia không quai
	Chiếc
	24

	106 
	Ly bia có quai
	Chiếc
	24

	107 
	Ly Poco
	Chiếc
	24

	108 
	Ly kem
	Chiếc
	24

	109 
	Ly trộn (Mixing glass)
	Chiếc
	24

	110 
	Bộ dao ăn
	Bộ
	1

	111 
	Mỗi bộ bao gồm

	112 
	Dao ăn cỡ lớn
	Chiếc
	24

	113 
	Dao ăn cỡ trung
	Chiếc
	48

	114 
	Dao ăn bơ
	Chiếc
	24

	115 
	Dao ăn cá
	Chiếc
	24

	116 
	Dao ăn thịt
	Chiếc
	24

	117 
	Dao cắt phomat
	Chiếc
	24

	118 
	Dao cắt, thái, tỉa
	Bộ
	6

	119 
	Dao cắt bánh
	Chiếc
	24

	120 
	Dao cắt bánh
	Chiếc
	6

	121 
	Dao gọt hoa quả
	Chiếc
	6

	122 
	Dao cắt hoa quả
	Chiếc
	6

	123 
	Đĩa các loại
	Bộ
	1

	124 
	Mỗi bộ bao gồm

	125 
	Đĩa bánh mỳ
	Chiếc
	24

	126 
	Đĩa kê Âu
	Chiếc
	24

	127 
	Đĩa súp sâu lòng
	Chiếc
	24

	128 
	Đĩa ăn món chính
	Chiếc
	24

	129 
	Đĩa Ô van
	Chiếc
	24

	130 
	Đĩa sa lát
	Chiếc
	24

	131 
	Đĩa tráng mỉệng
	Chiếc
	24

	132 
	Đĩa kê Á
	Chiếc
	24

	133 
	Đĩa kê tách trà, cà phê
	Chiếc
	24

	134 
	Đĩa kê ấm trà
	Chiếc
	6

	135 
	Đĩa kê khăn lạnh
	Chiếc
	24

	136 
	Ấm trà
	Chiếc
	6

	137 
	Tách trà
	Chiếc
	24

	138 
	Dụng cụ lọc trà
	Chiếc
	6

	139 
	Hộp đựng trà
	Chiếc
	6

	140 
	Tách cà phê Capuchino
	Chiếc
	24

	141 
	Tách cà phê Espresso
	Chiếc
	24

	142 
	Phin cà phê cá nhân
	Chiếc
	24

	143 
	Bộ lọ đặt bàn khách
	  Bộ
	6

	144 
	Mỗi bộ bao gồm

	145 
	Lọ muối
	Chiếc
	1

	146 
	Lọ tiêu
	Chiếc
	1

	147 
	Lọ tăm
	Chiếc
	1

	148 
	Gạt tàn
	Chiếc
	2

	149 
	Lọ hoa
	Chiếc
	1

	150 
	Đũa
	Đôi
	24

	151 
	Bộ thố cơm
	Bộ
	6

	152 
	
	
	

	153 
	Bộ bát
	Bộ
	1

	154 
	Mỗi bộ bao gồm:

	155 
	Bát ăn cơm
	Chiếc
	24

	156 
	Bát ăn xúp Á
	Chiếc
	24

	157 
	Bát ăn xúp Âu có nắp
	Chiếc
	24

	158 
	Bát tô đựng canh
	Chiếc
	6

	159 
	Thuyền đựng xốt
	Chiếc
	6

	160 
	Muôi
	Chiếc
	6

	161 
	Bộ dĩa
	Bộ
	1

	162 
	Mỗi bộ bao gồm

	163 
	Dĩa cỡ lớn
	Chiếc
	24

	164 
	Dĩa cỡ trung
	Chiếc
	48

	165 
	Dĩa ăn thịt
	Chiếc
	24

	166 
	Dĩa ăn cá
	Chiếc
	24

	167 
	Dĩa ăn tráng miệng
	Chiếc
	24

	168 
	Chạn bát
	Chiếc
	1

	169 
	Nồi hâm nóng thức ăn
	Bộ
	1

	170 
	Mỗi bộ bao gồm:

	171 
	Loại hình tròn
	Chiếc
	2

	172 
	Loại hình chữ nhật
	Chiếc
	4

	173 
	Bộ Thìa
	Bộ
	1

	174 
	Mỗi bộ bao gồm

	175 
	Thìa ăn chính
	Chiếc
	24

	176 
	Thìa ăn khai vị
	Chiếc
	24

	177 
	Thìa súp tròn
	Chiếc
	24

	178 
	Thìa ăn tráng miệng
	Chiếc
	24

	179 
	Thìa cà phê
	Chiếc
	24

	180 
	Thìa sứ
	Chiếc
	24

	181 
	Thìa khuấy
	Chiếc
	19

	182 
	Thìa dĩa phục vụ ( Service gear)
	Bộ
	19

	183 
	Đồ vải nhà hàng
	Bộ
	1

	184 
	Mỗi bộ bao gồm

	185 
	Khăn lót khay hình chữ nhật
	Chiếc
	19

	186 
	Khăn lót khay hình tròn
	Chiếc
	19

	187 
	Khăn ăn
	Chiếc
	24

	188 
	Khăn phục vụ
	Chiếc
	19

	189 
	Khăn trải bàn vuông
	Chiếc
	6

	190 
	Khăn trải bàn chữ nhật
	Chiếc
	6

	191 
	Khăn trải bàn tròn
	Chiếc
	4

	192 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn vuông
	Chiếc
	6

	193 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn chữ nhật
	Chiếc
	6

	194 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn tròn
	Chiếc
	4

	195 
	Khăn trang trí
	Chiếc
	6

	196 
	Rèm buffet
	Chiếc
	6

	197 
	Khăn bàn boxing
	Chiếc
	6

	198 
	Bọc ghế có nơ
	Chiếc
	24

	199 
	Găng tay vải
	Đôi
	19

	200 
	Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ
	Chiếc
	2

	201 
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Chiếc
	1

	202 
	Giá treo ly quầy bar
	Chiếc
	1

	203 
	Giá để dụng cụ nhà bếp
	Chiếc
	2

	204 
	Giá treo thớt
	Chiếc
	1

	205 
	Quầy bar
	Chiếc
	1

	206 
	Ghế quầy Bar
	Chiếc
	19

	207 
	Ghế tựa (ngồi)
	Chiếc
	24

	208 
	Xô đựng đá 
	Chiếc
	6

	209 
	Bát (Tô) đựng đá phục vụ tại bàn
	Chiếc
	6

	210 
	Xô ướp lạnh  rượu
	Bộ
	6

	211 
	Xúc đá
	Chiếc
	6

	212 
	Bình đánh bọt sữa
	Chiếc
	6

	213 
	Búa chần
	Chiếc
	6

	214 
	Rây lọc
	Chiếc
	19

	215 
	Thớt
	Chiếc
	10

	216 
	Bộ thớt 6 màu 
	Bộ
	10

	217 
	Mỗi bộ bao gồm

	218 
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súc
	Chiếc
	1

	219 
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầm
	Chiếc
	1

	220 
	Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sản
	Chiếc
	1

	221 
	Loại sơ chế, cắt thái rau củ quả
	Chiếc
	1

	222 
	Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chín
	Chiếc
	1

	223 
	Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa
	Chiếc
	1

	224 
	Dụng cụ dọn sơ bàn ăn
	Chiếc
	5

	225 
	Dụng cụ đong rượu
	Chiếc
	5

	226 
	Dụng cụ mở hộp
	Chiếc
	6

	227 
	Dụng cụ múc kem
	Chiếc
	2

	228 
	Dụng cụ mở bia
	Chiếc
	19

	229 
	Dụng cụ mở rượu 
	Chiếc
	19

	230 
	Nút đậy chai có vòi rót
	Chiếc
	19

	231 
	Chày dầm
	Chiếc
	6

	232 
	Đục lõi trái cây
	Chiếc
	6

	233 
	Kẹp gắp thức ăn
	Bộ
	19

	234 
	Kẹp cua
	Chiếc
	24

	235 
	Kẹp gắp đá
	Chiếc
	19

	236 
	Kẹp vắt chanh
	Chiếc
	6

	237 
	Kẹp gắp chanh
	Chiếc
	6

	238 
	Bình cắm hoa
	Bộ
	1

	239 
	Mỗi bộ bao gồm

	240 
	Loại cao 25 cm
	Chiếc
	19

	241 
	Loại cao 30 cm
	Chiếc
	19

	242 
	Loại cao 35 cm
	Chiếc
	19

	243 
	Loại cao 40 cm
	Chiếc
	19

	244 
	Bình lắc
	Bộ
	1

	245 
	Mỗi bộ bao gồm

	246 
	Bình lắc Boston
	Chiếc
	19

	247 
	Bình lắc Shaker
	Chiếc
	19

	248 
	Bình lọc rượu (decante)
	Chiếc
	6

	249 
	Bình thủy tinh (carafe)
	Chiếc
	6

	250 
	
	
	

	251 
	Bình thủy tinh không quai
	Chiếc
	6

	252 
	Bình inox có tay cầm
	Chiếc
	6

	253 
	Thìa bar
	Chiếc
	6

	254 
	Thìa nĩa phục vụ
	Bộ
	6

	255 
	Thìa phục vụ xốt
	Chiếc
	6

	256 
	Giỏ đựng bánh mỳ
	Chiếc
	6

	257 
	Xẻng lấy bánh
	Chiếc
	7

	258 
	Giỏ đựng rượu vang
	Chiếc
	6

	259 
	Thố đường
	Chiếc
	6

	260 
	Thố sữa
	Chiếc
	6

	261 
	Xe phục vụ rượu
	Chiếc
	1

	262 
	Xe phục vụ món ăn
	Chiếc
	2

	263 
	Xe phục vụ buồng
	Chiếc
	3

	264 
	Xe vận chuyển bàn ghế
	Chiếc
	6

	265 
	
	
	

	266 
	Xe vệ sinh công cộng
	Chiếc
	3

	267 
	Biển báo sàn ướt “Wet floor”
	Chiếc
	3

	268 
	Biển báo khu vực đang làm vệ sinh. “Cleaning in progress”
	Chiếc
	3

	269 
	Bộ dụng cụ làm vệ sinh
	Bộ
	1

	270 
	Mỗi bộ bao gồm

	271 
	Cây lau sàn
	Chiếc
	3

	272 
	Xô vắt
	Chiếc
	3

	273 
	Cây đẩy bụi (Cây đớt sàn)
	Chiếc
	3

	274 
	Bộ dụng cụ vệ sinh kính
	Bộ
	3

	275 
	Hộp đựng dụng cụ vệ sinh
	Chiếc
	1

	276 
	Bình xịt đựng hoá chất
	Chiếc
	5

	277 
	Chổi cọ có cán
	Chiếc
	3

	278 
	Bàn chải nhỏ 
	Chiếc
	3

	279 
	Bọt biển làm vệ sinh
	Chiếc
	3

	280 
	Chổi
	Chiếc
	3

	281 
	Xẻng
	Chiếc
	3

	282 
	Găng tay cao su
	Đôi
	10

	283 
	Cây phất trần
	Chiếc
	3

	284 
	Khăn lau các loại
	Chiếc
	10

	285 
	Điện thoại bàn
	Chiếc
	2

	286 
	Điện thoại treo tường
	Chiếc
	2

	287 
	Đèn bàn làm việc
	Chiếc
	1

	288 
	Đèn ngủ
	Chiếc 
	2

	289 
	Đèn đứng
	Chiếc
	1

	290 
	Đồ vải trải giường đôi
	Bộ
	1

	291 
	Mỗi bộ bao gồm:  

	292 
	Ga trải
	Chiếc
	10

	293 
	Vỏ chăn đôi
	Chiếc
	10

	294 
	Ruột chăn bông
	Chiếc
	2

	295 
	Chăn dạ đôi
	Chiếc 
	2

	296 
	Tấm bảo vệ đệm
	Chiếc
	2

	297 
	Gối
	Chiếc
	2

	298 
	Vỏ gối
	Chiếc
	20

	299 
	Gối trang trí
	Chiếc
	2

	300 
	Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	301 
	Đồ vải trải giường đơn
	Bộ
	1

	302 
	Mỗi bộ bao gồm:  

	303 
	Ga trải
	Chiếc
	10

	304 
	Vỏ chăn đơn
	Chiếc
	10

	305 
	Ruột chăn bông
	Chiếc
	2

	306 
	Chăn dạ đơn
	Chiếc 
	2

	307 
	Tấm bảo vệ đệm
	Chiếc
	2

	308 
	Gối
	Chiếc
	2

	309 
	Vỏ gối
	Chiếc
	20

	310 
	Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	311 
	Giường đôi
	Chiếc
	1

	312 
	Giường đơn
	Chiếc
	1

	313 
	Đệm giường đôi
	Chiếc
	1

	314 
	Đệm giường đơn
	Chiếc
	1

	315 
	Giường phụ (extra bed)
	Chiếc
	1

	316 
	Tủ quần áo
	Chiếc
	1

	317 
	Mắc treo quần áo trong tủ
	Chiếc
	5

	318 
	Giá hành lý
	Chiếc
	1

	319 
	Bàn, ghế uống trà
	Bộ
	1

	320 
	Bàn ghế làm việc
	Bộ
	1

	321 
	Két an toàn
	Chiếc
	1

	322 
	Rèm cửa sổ
	Bộ
	1

	323 
	Đồ cung cấp dành cho buồng khách
	Bộ
	1

	324 
	Mỗi bộ bao gồm:

	325 
	Lọ hoa
	Chiếc
	2

	326 
	Thùng đựng rác
	Chiếc
	2

	327 
	Ấm đun nước 
	Chiếc
	1

	328 
	Cân sức khỏe
	Chiếc
	1

	329 
	Máy sấy tóc
	Chiếc
	1

	330 
	
	
	

	331 
	Đồ vải cung cấp trong phòng tắm
	Bộ
	3

	332 
	Mỗi bộ bao gồm:

	333 
	Khăn tắm
	Chiếc
	20

	334 
	Khăn tay
	Chiếc
	20

	335 
	Khăn mặt
	Chiếc
	20

	336 
	Thảm chân
	Chiếc
	20

	337 
	Áo choàng tắm
	Chiếc
	2

	338 
	Bàn là 
	Chiếc
	1

	339 
	Cầu là
	Chiếc
	1

	340 
	Chậu nhựa
	Chiếc
	2

	341 
	Xô nhựa
	Chiếc
	2

	342 
	Bàn tẩy
	Chiếc
	1

	343 
	Gương đứng
	Chiếc
	1

	344 
	Gương phòng tắm
	Chiếc
	1

	345 
	Bồn tắm, vòi sen
	Bộ
	1

	346 
	Bồn rửa tay
	Bộ
	1

	347 
	Bồn cầu
	Bộ
	1

	348 
	Giá treo khăn
	Chiếc
	1

	349 
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Chiếc
	7

	350 
	Khuôn nướng vuông
	Chiếc
	7

	351 
	Vỉ nướng to
	Chiếc
	7

	352 
	Khay nướng chống dính
	Chiếc
	7

	353 
	Khay đặt bàn
	Bộ
	1

	354 
	Mỗi bộ bao gồm

	355 
	Khay lớn
	Chiếc
	7

	356 
	Khay vừa
	Chiếc
	7

	357 
	Khay nhỏ
	Chiếc
	7

	358 
	Khay cá nhân, có từng ô nhỏ
	Chiếc
	7

	359 
	
	
	

	360 
	Bộ nồi chế biến
	Bộ
	7

	361 
	Mỗi bộ bao gồm:

	362 
	Nồi to
	Chiếc
	1

	363 
	Nồi vừa
	Chiếc
	1

	364 
	Nồi nhỏ
	Chiếc
	1

	365 
	Nồi đất kho tộ
	Chiếc
	1

	366 
	Nồi hấp lớn 
	Chiếc
	1

	367 
	Nồi xốt cao
	Chiếc
	1

	368 
	Nồi áp suất
	Chiếc
	1

	369 
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	1

	370 
	Bộ chảo
	Bộ
	1

	371 
	Mỗi bộ bao gồm:

	372 
	Chảo chiên cạn
	Chiếc
	7

	373 
	Chảo chiên sâu
	Chiếc
	7

	374 
	Chảo to
	Chiếc
	7

	375 
	Chảo bằng
	Chiếc
	7

	376 
	Chảo nướng 2 mặt
	Chiếc
	7

	377 
	Bộ dụng cụ cầm tay trong chế biến
	Bộ
	19

	378 
	Mỗi bộ bao gồm

	379 
	Muôi múc xúp, canh
	Chiếc
	1

	380 
	Bàn sản gỗ
	Chiếc
	1

	381 
	Kẹp gắp
	Chiếc
	1

	382 
	Bàn sản inox
	Chiếc
	1

	383 
	Vợt chiên có lỗ
	Chiếc
	1

	384 
	Dụng cụ chần phở
	Chiếc
	1

	385 
	Rây lọc
	Chiếc
	1

	386 
	Đũa nấu
	Đôi
	1

	387 
	Muôi hớt bọt
	Chiếc
	1

	388 
	Chày, cối
	Bộ
	1

	389 
	Búa đập thịt
	Chiếc
	1

	390 
	Dĩa xoắn mỳ
	Chiếc
	1

	391 
	Chao lỳ
	Chiếc
	1

	392 
	Ba soa
	Chiếc
	1

	393 
	Xiên 2 cạnh 
	Chiếc
	1

	394 
	Đũa cả
	Đôi
	1

	395 
	Dụng cụ dóc dầu, mỡ
	Chiếc
	1

	396 
	Bộ dao bếp
	Bộ
	19

	397 
	Mỗi bộ bao gồm

	398 
	Dao gọt vỏ
	Chiếc
	1

	399 
	Dao thái lát mỏng
	Chiếc
	1

	400 
	Dao thái
	Chiếc
	1

	401 
	Dao chặt xương
	Chiếc
	1

	402 
	Dao cắt
	Chiếc
	1

	403 
	Dao bài
	Chiếc
	1

	404 
	Dao sóng
	Chiếc
	1

	405 
	Dao tỉa 
	Chiếc
	1

	406 
	Dụng cụ mài dao
	Chiếc
	1

	407 
	Bộ nạo nộm
	Chiếc
	19

	408 
	Bộ dụng cụ trình bày và cảm quan sản phẩm
	Bộ
	19

	409 
	Mỗi bộ bao gồm

	410 
	Thìa xúp
	Chiếc
	1

	411 
	Dĩa
	Chiếc
	1

	412 
	Đĩa sứ to
	Chiếc
	1

	413 
	Đĩa sứ nhỏ
	Chiếc
	1

	414 
	Bát xúp
	Chiếc
	1

	415 
	Bát cơm
	Chiếc
	1

	416 
	Bát xốt
	Chiếc
	1

	417 
	Đĩa đựng gia vị
	Chiếc
	1

	418 
	Tách đựng xúp Âu
	Chiếc
	1

	419 
	Đĩa sâu lòng
	Chiếc
	1

	420 
	Hến tiêu muối 
	Chiếc
	1

	421 
	Thuyền xốt
	Chiếc
	1

	422 
	Đĩa sứ bầu dục nhỏ 
	Chiếc
	1

	423 
	Đĩa sứ bầu dục to 
	Chiếc
	1

	424 
	Dao ăn
	Chiếc
	1

	425 
	Hộp đựng gia vị 
	Bộ
	10

	426 
	Gối kê đũa, thìa
	Bộ
	24

	427 
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	4

	428 
	Bộ rổ, rá
	Bộ
	1

	429 
	Mỗi bộ bao gồm

	430 
	Loại ≤ 24cm
	Chiếc
	7

	431 
	Loại ≤  30cm
	Chiếc
	7

	432 
	Loại ≤  33cm
	Chiếc
	7

	433 
	Chậu rửa đơn
	Chiếc
	1

	434 
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	5

	435 
	Bát cắm hoa
	Chiếc
	19

	436 
	Bộ đĩa cắm hoa
	Bộ
	1

	437 
	Mỗi bộ bao gồm

	438 
	Đĩa  tròn
	Chiếc
	19

	439 
	Đĩa vuông
	Chiếc
	19

	440 
	Đĩa hình chữ nhật
	Chiếc
	19

	441 
	Đĩa hình lá
	Chiếc
	19

	442 
	Đĩa hình trái tim
	Chiếc
	19

	443 
	Đĩa hình ôvan
	Chiếc
	19

	444 
	Dụng cụ cắt tỉa hoa
	Bộ
	1

	445 
	Mỗi bộ bao gồm

	446 
	Dao cắt răng cưa
	Chiếc
	19

	447 
	Dao mũi nhọn
	Chiếc
	19

	448 
	Kéo tỉa hoa
	Chiếc
	19

	449 
	Kìm tỉa hoa
	Chiếc
	19

	450 
	Bộ xúc tỉa hoa
	Bộ
	19

	451 
	Bàn chông cắm hoa
	Chiếc
	19

	452 
	Bình phun nước
	Bình
	6

	453 
	Máy vi tính
	Bộ
	36

	454 
	Máy chiếu
	Bộ
	1

	455 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	35

	456 
	Loa máy vi  tính
	Bộ
	1

	457 
	Máy cassette
	Chiếc
	1

	458 
	Máy chủ (Server)
	Bộ
	1

	459 
	Modem ADSL
	Bộ
	1

	460 
	SWICTH
	Chiếc
	2

	461 
	Tai nghe cho giáo viên và học viên
	Bộ
	36

	462 
	Hệ thống âm thanh trợ giảng
	Bộ
	1

	463 
	Bảng ghim
	Chiếc
	1

	464 
	Bảng viết
	Chiếc
	1


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	28. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	· Đại học Luật học
· Đại học SP Tiếng Anh
	TN ĐHSP
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	· Thạc sỹ Khoa học giáo dục
· CN BD GV, GV môn GDQP-AN các trường ĐH, CĐ, TCCN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	5. 
	Trần Quốc Định
	Đại học Công nghệ thông tin
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	Tin học 
	4

	6. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	7. 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	· Thạc sỹ LL&PP dạy học BM Vật lý
· Đại học Tiếng Anh
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	Tiếng Anh 1
	3

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	10. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	
	Tổng quan du lịch
	2

	11. 
	
	
	
	
	Giao tiếp trong du lịch  
	3

	12. 
	
	
	
	
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, nhà hàng  
	2

	13. 
	
	
	
	
	Marketing du lịch   
	2

	14. 
	
	
	
	
	Văn hoá ẩm thực   
	2

	15. 
	Võ Thị Xuân Thơ
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	71. 
	
	
	
	
	Xây dựng thực đơn   
	3

	72. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Âu
	4

	73. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ đặt bàn và phục vụ bữa ăn Á
	4


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	16. 
	Trần Thị Ngọc Duyên
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Quản trị nhà hàng  
	75

	17. 
	
	
	
	
	Quản trị tiệc    
	60

	18. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ chế biến món ăn    
	75

	19. 
	Phan Thị Xuân Thơm
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa
	60

	20. 
	
	
	
	
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	60

	21. 
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	60

	22. 
	
	
	
	
	Đồ án 1
	45

	23. 
	Hán Thị Mi Sa
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	24. 
	
	
	
	
	Sinh lý dinh dưỡng
	30

	25. 
	
	
	
	
	Đồ án 2
	45

	26. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống không cồn
	90

	27. 
	Võ Thị Ngọc Dung
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống có cồn
	90

	28. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc
	45

	29. 
	
	
	
	
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	30

	30. 
	Lê Thị Lại
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
X. Ngành, nghề:  KỸ THUẬT LÀM BÁNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp 
Quy mô tuyển sinh/năm:  100 Sinh viên
- Cao đẳng: 50 Sinh viên

- Trung cấp:  50 Sinh viên 

Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành, nghề đào tạo.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TC – HC – TH)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	
	THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG LÀM BÁNH
	 
	 

	1
	Máy đánh trứng (trộn bột)
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Công suất: 10 lít
	Cái
	4

	2
	Máy trộn bột
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Điện năng: 220V/50Hz/3p
Công suất bột: 30-50 Kg
	Cái
	2

	3
	Máy trộn bột bánh mì VN
Xuất xứ: VN
Điện năng: 220V/50Hz/1p
Công suất bột: 7-10 Kg
	Cái
	1

	4
	Máy chia bột
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Điện năng: 36 pcs
Công suất bột: 50-150g
	Cái
	1

	5
	Máy cán bột
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Kích thước: 2560x1040x1180mm
	Cái
	2

	6
	Máy se bánh
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Công suất: max 3000pcs/hr
Phạm vi tạo hình: 30-400 g/pc
	Cái
	1

	7
	Máy cắt bánh mì
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
chiều rộng cắt bánh: Max 38mm
	Cái
	1

	8
	Lò hộc nướng điện
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Công suất (số khay): 02
Điện năng: 220V/50Hz/1p
Cỡ khay: 460x720
	Cái
	2

	9
	Lò nướng đối lưu
Xuất xứ: Taiwan/EU><Malaysia
Công suất (số khay): 10
Điện năng: 220V/50Hz/3p
Cỡ khay: 400x600
	Cái
	1

	10
	Tủ đông mát
Xuất xứ: Taiwan><Malaysia
Phạm vi nhiệt đông: -0 ~ -18oC
Phạm vi nhiệt mát: 2 ~ 5 oC
Công suất: 504L/504L
Khí: R404a/134A
	Cái
	1

	11
	Tủ ủ bột
Xuất xứ: Taiwan><Malaysia
Công suất (số khay): 16
 
	Cái
	1

	12
	Bình đun nước nóng
Xuất xứ: VietNam><Malaysia
Công suất theo lít: 25L
	Cái
	1

	13
	Bàn làm bánh (chưa bao gồm mặt đá)
Kích thước: 2000x80 mm
Vật liệu: Inox SUS 304
Có 1 mặt kệ, 4 bánh xe 100mm, có khóa từng bánh
	Cái
	5

	14
	Mặt đá trắng (gắn trên bàn làm bánh)
Theo kích thước: Phụ thuộc vào bàn làm bánh
	Mét
	5

	15
	Tum hút khói đơn có cấp gió tươi
Kích thước: Đo theo thực tế
Vật liệu: Inox SUS 304
Độ mới: 100%
	Cái
	2

	16
	Bồn rửa 2 hố (bồn rửa bếp bánh)
Kích thước: 1300x700x950 mm
Vật liệu: inox SUS 304
Kích thước hộc: 500x500x500 mm
Độ mới: 100%
	Cái
	2

	17
	Vòi rửa bát (dùng cho bồn rửa)
Theo mẫu nhà cung cấp
	Cái
	2

	18
	Xe chở khay bánh
Kích thước: 470x620x1800 mm
Chất liệu: inox SUS 304
Có 15 khay: 400x 600 mm
Có 4 bánh xe 100mm, khóa mỗi bánh
Độ mới: 100%
	CÁi
	4

	19
	Thùng lọc mỡ
Công suất 14-16L
Vật liệu: Inox SUS 304
Độ mới: 100%
	Cái
	2

	20
	Chân kê lò đối lưu
Kích thước: theo lò nướng, có sàn inox
Vật liệu: inox SUS 304
Chiều cao: 500mm
Có sàn inox: 300mm
	Cái
	2

	21
	Chân kê lò nướng điện
Kích thước: theo lò nướng, có sàn inox
Vật liệu: inox SUS 304
Chiều cao: 500mm
Có sàn inox: 300mm
	Cái
	1

	22
	Chân kê máy đánh trứng
Kích thước: Theo lò nướng, có sàn inox
Vật liệu: inox SUS 304
Chiều cao: 500mm, chiều cao sàn inox so với mặt đất: 200mm
4 bánh xe, 4 khóa, 4 thanh cao su chống rung
	Cái
	2

	23
	Chân kê máy cắt bánh mì
Kích thước: theo thực tế thiết bị
Vật liệu: inox SUS 304
Chiều cao: 550mm, chiều cao sàn inox so với mặt đất: 200mm
4 bánh xe, 4 khóa, 4 thanh cao su chống rung
	Cái
	1

	24
	Khay nướng đục lỗ
Chất liệu: Nhôm
Kích thước: 600x400x20 mm
Độ dày: 1,5mm
	Cái
	12

	25
	Khay nướng (chân cao)
Chất liệu: Nhôm
Kích thước: 600x400x40 mm
Độ dày: 1,5mm
	Cái
	16

	26
	Khay nướng (chân thấp)
Chất liệu: Nhôm
Kích thước: 600x400x15 mm
Độ dày: 1,5mm
	Cái
	16

	27
	Vỉ làm nguội
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 600x400 mm
	Cái
	16

	
	DỤNG CỤ ĐỰNG
	 
	 

	1
	Bộ hộp nhựa chữ nhật 3 cái/ bộ: 13, 17& 21 cm
	Bộ
	4

	2
	Thùng nhựa CN lớn 60x45x50 cm, có nắp
	Cái
	4

	3
	Thùng nhựa CN nhỏ 30x20x15 cm, có nắp
	Cái
	8

	4
	Hộp nhựa tròn nhỏ dung tích: 200ml
	Cái
	10

	5
	Hộp nhựa tròn lớn dung tích: 100 ml
	Cái
	10

	6
	Ống đựng muỗng, đũa Inox
	Cái
	2

	7
	Rổ inox ϕ 18cm
	Cái
	8

	8
	Rổ nhựa ϕ 18cm
	Cái
	10

	9
	Bâu Inox ϕ 8cm
	Cái
	20

	10
	Bâu Inox ϕ 18cm
	Cái
	10

	11
	Bâu Inox ϕ 24cm
	Cái
	10

	12
	Bâu Inox ϕ 50cm
	Cái
	8

	13
	Bâu Inox ϕ 24cm, có đế nhựa đen
	Cái
	10

	
	DỤNG CỤ LÀM BÁNH NHỎ
	 
	 

	1
	Bàn xoay kim loại gang, có ổ bi
	Cái
	2

	2
	Bao tay chống nhiệt vải
	Đôi
	4

	3
	Bao tay chống nhiệt silicon
	Đôi
	2

	4
	Bình xịt nước
	Cái
	4

	5
	Cây cán bột lớn Gỗ
	Cây
	4

	6
	Cây cán bột lớn có trục lăn Inox
	Cây
	4

	7
	Cây cán bột không tay cầm
	Cây
	12

	8
	Cây chà láng cán nhựa
	Cây
	4

	9
	Cây đánh trứng cọng nhỏ inox, dài 24cm
	Cây
	4

	10
	Cây đánh trứng cọng nhỏ inox, dài 36cm
	Cây
	4

	11
	Cây vét bột nhựa dài 24 cm, liền khối
	Cây
	4

	12
	Cây vét bột nhựa dài 40 cm, màu trắng
	Cây
	4

	13
	Cây vét bột nhựa
	Cây
	10

	14
	Cọ quét bánh Silicon
	Cây
	4

	15
	Cọ quét bánh lông thỏ, loại nhỏ
	Cây
	8

	16
	Cọ quét bánh lông heo, loại lớn
	Cây
	8

	17
	Đuôi bắt bông kem 32 pc/set
	Bộ
	2

	18
	Kẹp gắp bánh có cán nhựa, 20cm
	Cái
	4

	19
	Khui lon đa năng Inox
	Cái
	2

	20
	Muỗng Inox, café
	Cái
	20

	21
	Muỗng Inox, lớn
	Cái
	20

	22
	Muỗng nhựa
	Cái
	10

	23
	Muỗng múc bột nhựa
	Cái
	4

	24
	Muỗng múc bột Inox
	Cái
	4

	25
	Nĩa Inox
	Cái
	10

	26
	Dụng cụ xúc bánh Inox, cán gỗ
	Cái
	2

	27
	Dụng cụ rót nhân inox
	Bộ
	2

	28
	Sifter 10cm
	Cái
	4

	29
	Sifter 15cm
	Cái
	4

	30
	Sifter 20cm
	Cái
	4

	31
	Sạn gỗ
	Cái
	4

	32
	Thước kim loại 60cm, kim loại
	Cái
	2

	33
	Túi vải tam giác nặn Cookies, màu trắng
	Cái
	4

	
	DỤNG CỤ CẮT THÁI
	 
	 

	1
	Bào phô mai inox, tay cầm
	Cái
	2

	2
	Bào inox 4 mặt
	Cái
	2

	3
	Bộ cutter răng cưa nhựa
	Bộ
	2

	4
	Bộ cutter hình lá nhựa
	Bộ
	2

	5
	Bộ cutter hình tim nhựa
	Bộ
	2

	6
	Bộ cutter tròn nhựa
	Bộ
	2

	7
	Cây xăm lăn bột nhựa
	Cây
	2

	8
	Cây lăn tạo lưới kim loại, cán gỗ
	 
	 

	9
	Baking knives cán gỗ, loại lớn
	Cây
	2

	10
	Dao cắt piza cán nhựa, inox
	Cây
	2

	11
	Dao inox loại nhỏ, cán gỗ
	Cây
	4

	12
	Dao inox loại to, cán gỗ
	Cây
	2

	13
	Dao rọc giấy
	Cây
	4

	14
	Kéo cán nhựa loại trung
	Cây
	4

	15
	Mài dao đá
	Cái
	1

	16
	Miếng cắt bột bằng kim loại lưỡi inox cán gỗ
	Cái
	8

	17
	Miếng vét bột nhựa dẻo
	Cái
	10

	18
	Thớt nhựa xanh lá, đỏ, trắng
	Cái
	9

	19
	Đế bánh nhựa trắng
	Cái
	10

	
	DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
	 
	 

	1
	Ca đo lường 2000 ml
	Cái
	4

	2
	Ca đo lường 250 ml
	Cái
	4

	3
	Mài dao
Cân từ: 1-15000 g; sai số ± 5g
	Cái
	2

	4
	Muỗng đong Inox
5 cái/ bộ
	Bộ
	2

	5
	Nhiệt kế 
	Cái
	4

	
	CHẢO, NỒI
	 
	 

	1
	Chảo inox ϕ 20 cm
	Cái
	2

	2
	Nồi inox ϕ 24cm
	Cái
	4

	3
	Nồi inox ϕ 20 cm
	Cái
	4

	
	KHUÔN - KHAY
	 
	 

	1
	Khay nướng nhôm
	Cái
	16

	2
	Khuôn vuông bông lan có đáy, size 14 cm
	Cái
	8

	3
	Khuôn tròn bông lan có đáy, size 20 cm
	Cái
	8

	4
	Khuôn cake chữ nhật 5 x 12cm
	Cái
	20

	5
	Khuôn cake chữ nhật 10 x 24 cm, 4 chiếc/ bộ
	Bộ
	16

	6
	Khuôn sandwich 33x12x12
	Cái
	16

	7
	Khuôn sandwich 20x10x10
	Cái
	16

	8
	Khuôn tart 20cm
	CÁi
	10

	9
	Khuôn tart hình chữ nhật 20x8 cm
	Cái
	50

	10
	Khuôn tart nhỏ 5cm
	Cái
	10

	
	THIẾT BỊ ĐIỆN NHỎ
	 
	 

	1
	Bếp hồng ngoại
	Cái
	2

	2
	Máy xay sinh tố Phillip
	Cái
	2

	3
	Máy đánh trứng cầm tay Bluestone
	Cái
	2

	
	DỤNG CỤ VỆ SINH
	 
	 

	1
	Khăn lau không lông màu trơn
	Cái
	10

	2
	Bàn chải quét bột nhựa, cầm tay
	Cái
	4

	3
	Chổi chuyên quét bột
	Cái
	4

	4
	Bộ lau sàn, xoay
	Bộ
	1

	5
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	Cái
	2

	6
	Nước rửa, nước tẩy
	 
	1


2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 11 nhà giáo
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	29. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Phan Thị Thùy Trang
	Thạc sỹ  Kinh tế chính trị
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Võ Thị Kim Thư
	· Thạc sỹ Luật Kinh tế
· Đại học Luật học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Trần Kim Thu Liễu
	- Thạc sỹ Hoá hữu cơ
- Đại học Ngôn ngữ Anh
	TN ĐHSP
	
	Tiếng Anh 1
	3

	4. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	5. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	6. 
	Trần Thị Thu Hà
	Đại học Công nghệ thông tin
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tin học 
	4

	7. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	8. 
	Trương Việt Khánh Trang
	· Tiến sỹ Quản lý giáo dục
· Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tổng quan du lịch và khách sạn 
	2

	9. 
	
	· 
	
	
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm 
	3

	10. 
	
	
	
	
	Dinh dưỡng lý thuyết
	2

	11. 
	
	
	
	
	Văn hóa ẩm thực
	3

	12. 
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng
	2

	13. 
	
	
	
	
	Kế toán định mức
	2

	14. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	· Thạc sỹ Giáo dục học
· Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP Bậc 2
	
	Kỹ thuật chế biến bánh Á
	4 (1/3)

	74. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chế biến bánh Việt Nam
	4 (1/3)

	75. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chế biến bánh Âu
	4 (1/3)

	76. 
	
	· 
	
	
	Kỹ thuật chế biến bánh lạnh
	3 (1/2)

	77. 
	
	· 
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	15. 
	Đặng Văn Khoa
	Đại học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	60

	16. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	75

	17. 
	Phan Thủy Tiên
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Quản trị tác nghiệp
	60

	78. 
	
	
	
	
	Kỹ năng giám sát
	30

	79. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chế biến món tráng miệng
	75

	18. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Đồ án môn học 1
	45

	19. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 2
	45

	20. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật trang trí bánh kem
	75

	21. 
	Trần Ngọc Hướng Dương
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Marketing du lịch
	45

	80. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	45

	81. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ nhà hàng
	45

	22. 
	Phạm Thị Tươi
	Đại học Kỹ thuật nữ công
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật chế biến bánh mì và bánh Âu nâng cao
	75

	82. 
	
	
	
	
	Tổng quan bếp bánh
	30


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: 

· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 02 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 01 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

XI. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

Phạm Hữu Lộc


